
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BÀNG

Số: 87/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
v ề  Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Cao Bằng

HỘI ĐỎNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 6 thảng 4 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 
đầu tư công nguồn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Ouyết định sổ 
26/2020/QĐ-TTg ngày 14 thảng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ Quy định chi 
tiết thỉ hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 
của Uy ban Thường vụ Quôc hội quy định vê các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 
phân bo vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ vê việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết sổ 68/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội 
đông nhân dân tỉnh Cao Băng về Ke hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyềt số 86/NQ-HĐND ngày 10 thảng 12 năm 2021 của Hội 
đông nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng;

Xét Tờ trình số 3261/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân tỉnh Cao Bằng về dự thảo Nghị quyết về Ke hoạch đầu tư công năm 2022
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tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thảm fra của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân 
tỉnh; ý  kiến thảo luận của các đại biểu Hội đong nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Cao Bằng 
là 3.739.714 triệu đồng, gồm:

1. Vốn ngân sách địa phưong là 1.546.445 triệu đồng, gồm:

a, Vốn ngân sách nhà nước (vốn ngân sách địa phưcmg): 1.141.280 triệu 
đồng, trong đó:

- Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 771.980 triệu đông (chỉ 
tiết như biểu số 2 kèm theo).

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 300.000 triệu đồng (chi tiết như 
biêu sô 2 kèm theo).

- Vốn đầu tư từ nguồn thu xồ số kiến thiết: 15.000 triệu đồng (chi tiết như 
biêu so 2 kèm theo).

- Bội chi ngân sách địa phương: 54.300 triệu đồng (chi tiết như biểu sổ 4 
kèm theo).

b, Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn họp pháp khác: 395.000 
triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm tăng thu từ nguồn 
thu sử dụng đất): 200.000 triệu đồng (chỉ tiết như biểu sô 3 kèm theo).

- Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh là 
195.000 triệu đồng (chi tiết như biểu số 3 kèm theo).

c, Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ (nguồn vay bỏ sung từ trả nợ gốc): 
10.165 triệu đồng (chỉ tiết như biểu số 4 kèm theo).

2. Vốn ngân sách Trung ưong là 2.193.269 triệu đồng, gồm:

a, Vốn trong nước: 1.750.576 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 1.212.576 triệu đồng (chỉ tiết như biểu 
so 5 kèm theo).

- Đầu tư các dự án trọng điểm, liên kết vùng: 538.000 triệu đồng (chỉ tiết 
như biểu số 6 kèm theo).

b, Vốn nước ngoài: 442.693 triệu đồng, gồm: vốn  nước ngoài không giải 
ngân theo cơ chế tài chính trong nước 442.693 triệu đồng (chỉ tiết như biểu số 7 
kèm theo)
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Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao ủ y  ban nhân dân tỉnh triển khai thực 
hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo 
quy định.

Đối với việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tu công năm 2022 nguôn vốn 
ngân sách địa phưong: Hội đồng nhân dân tỉnh giao ủy  ban nhân dân tỉnh xây 
dựng phưong án điều chỉnh, bổ sung, xin ý kiến Thuồng trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, Kỳ 
họp thứ 6 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông 
qua ./g/v

Nơi nhận:
- ủy  ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, ƯBND 
các huyện, Thành phố;
- Trung tâm thông tin -Văn phòng ƯBND tỉnh;
- Lưu: VT.
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HĐND ngày 10

Biểu số 1

T ư  CÔNG NĂM 2022 TÌNH CAO BÀNG

tháng 12 năm 2021 cùa H ộ i đồng nhân dân tin h  Cao BằngỵỊịỊx,

STT 4 Ẩ
Nguồn vốn 0 / 7

____________  \a g S L /
KH dầu tư  

trung hạn giai 
đoạn 2021-2025

Ke hoạch 
năm 2021

Ước giải ngân ke hoạch năm 2021 Ke hoạch năm 
2022

Ghỉ chúTừ 01/01/2021 den 
31/12/2021

Từ 01/01/2021 đen 
31/01/2022

Tổng số Tỷ lệ Tổng số Tỷ lộ
1 ~  X L  * 3 4 5 6=5/4 7 8

TỎNG CỘNG (I+H) 14.653.268 2.927.703 2.505.221 85,6% 2.627.703 90% 3.739.714

I VỎN NGÂN SÁCII NHÀ NƯỚC 12.162.136 2.709.177 2.307.221 85,2% 2.409.177 89% 3.334.549

A Vốn ngân sách địa phương 4.495.363 1.039.180 987.221 95% 1.039.180 100% 1.141.280 Biểu số 2

1 Chi xây dựng cơ bàn VOI1 tập trung trong nước 3.327.078 771.980 721.000 93% 771.980 100% 771.980 Biểu số  2, mục A

1.1 Tinh bố trí 2.674.323 656.183 625.000 95% 656.183 100% 656.183

1.2 Huyện bố trí 652.755 115.797 96.000 83% 115.797 100% 115.797

2 Dầu tư từ nguồn thu sử  (lụng dất 1.000.000 200.000 200.000 100% 200.000 100% 300.000 Biểu số 2, mục B

3 Dầu tư từ nguồn thu xổ số kiến tliict 53.850 15.000 14.021 93% 15.000 100% 15.000 Biểu số 2, mục c

4 Dầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phưoìig 114.435 52.200 52.200 100% 52.200 100% 54.300 Biếu sổ 4

B Vốn ngân sách trung ương 7.666.773 1.669.997 1.320.000 79% 1.369.997 82% 2.193.269

1 Vốn trong nước 6.151.793 1.054.814 720.000 68,3% 754.814 71,6% 1.750.576

1.1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 3.651.793 754.814 720.000 95% 754.814 100% 1.212.576 Biểu sổ 5

1.2 Đầu tư các dự án trọng điểm, liên kết vùng 2.500.000 300.000 - 0,0% - 0,0% 538.000 Biểu số  6

2 Vốn nước ngoài 1.514.980 615.183 600.000 98% 615.183 100% 442.693 Biểu số  7

2.1 Vốn nước ngoài không giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước 1.514.980 605.183 590.000 97% 605.183 100% 442.693

2.2 Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước 10.000 10.000 100% 10.000 100% -

II NGUỒN NGÂN SÁCH DỊA PHƯƠNG VẢ CÁC NGUỎN VÓN HỢP PHÁP KHÁC 2.491.132 218.526 198.000 90,6% 218.526 100% 395.000 Biếu số 3

1 Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương 1.285.485 146.030 133.000 91% 146.030 100% 200.000 Biếu số 3, mục A

2 Nguồn thu dược từ sắp xép lại, xứ lý trụ sò' làm việc các cơ quan tình 1.105.647 72.496 65.000 90% 72.496 100% 195.000 Biểu số  3, mục c

III Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phú (nguồn vay bổ sung từ trã I1Ọ' gốc) 10.165 Biếu số 4
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Iỉicii Số 2
KÉ ĐÀU T ư  TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

r  < K ^ m í^ > ^ h ụ Ị^ Ịw L ,s jỊ^ ịíN Q -lỉD N D  ngày 10 tháng 12 năm 2021 cùa H ộ i đồng nhân dân tin li Cao B ằ n g ỳ Ịị/

T ilth  Cao Hằng

STT Danh m ục ilự  án

Qtiycl dinji j
r f f f f i T -  ------í
ỉlll tru im g  lỉàti tir/Q u) ei'tliph  lứili Ị

Dã hố trí vồn den hết năm  2021 Ke hoạch trung  hạn  giai đoạn 
2021-2025

Ke hoạch NSDP d ã  giao và dự 
kicn giao

Ke hoạch nám  2022 
vốn CD  NSDP

(ìh i chúSố quyết 
đinh; ngày, 
thủng, năm 

ban hành

Tổng số (lắl cà 
các nguồn vốn)

Trong dó

Tồng số (tát cá 
các nguồn vốn)

Trong dó: vốn 
cân dối NSĐP

Đã giao năm 
2021

Còn lại vốn 
NSĐP bố tri các 

nSm
2023-2025

Tống sồ (tầt cã 
các nguồn von)

Trong dó:

các nguonOMl)"
von

tttcSnJoi NS DP
Vốn cân doi 

NSDP
Vốn cân doi 

NSĐP

/ 2 6 7 8 9 10 / / 12 13 13 (-12-13-16) 15 16 19

TỎNG SỚ 31.490.170,163 5.200.817.583 2.774.925.074 903.659.993 17.345.800.945 6.924.015.426 488.515.950 5.509.748.512 3.086.390.000 1.086.980.000

A Ghi xây dựng cơ bán vốn lập  trung  triing  nưírc 17.681.352,756 3.548.117,583 2.313.810,335 803.659,993 9.522.071,730 3.327.077,950 384.515,950 2.210.252,251 1.873.248,000 771.980,000

A.I 1 luyện bú Irí 115.797,000 115.797,000 652.755,000 652.755,000 115.797,000 4 21.161.000 115.797,000 115.797,000

1 UBNO Imyộn Báo Lạc 11.811.000 11.811,000 66.582.000 66.582,000 1 1.811.000 42.960.000 11.811.000 11.811,000

2 UBNI) luiyộn Báo Lâm 8.308.000 8.308.000 46.833.000 46.833.000 8.308.000 30.217.000 8.308,000 8.308.000

Trong (tó: tlô tri hô trạ  cho ngiròi củ cõng vói cách m ạng vể 
nhò à  tlico Quyết (tịnh so 22/2013/ỌD-TTg ngày 26/2/2013 
cùa Thú lining Chinh phú

0,000 0.000 30.000 0.000 30.000 30.000

3 UBND huyện Hạ Lang 9.816.000 9.816.000 55.334.000 55.334.000 9.816.000 35.702.000 9.816.000 9.816.000

Trong (to: 10 / 1  ho trợ cho người cú cõng với cách mạng vé 
nhò á  theo Quyết (lịnh số 22/2013/ỌD-TTg ngày 26/3/2013 
cứa Thu lưỡng Chinh phú

0.000 0.000 330.000 0.000 330.000 330.000

4 UBND huyện HA Quáng 16.055,000 16.055.000 90.504,000 90.504,000 16.055.000 58.394,000 16.055,000 16.055.000

Trong (tó: 1 'ôn hô trợ  cho người có cõng với cách mạng ve 
nhò ớ  theo Quyết (tịnh so 22/2013/ỌD-TTg ngày 26/3/2013 
của Thú lưỡng Chinh phú

0,000 0,000 220.000 0.000 220.000 220.000

5 UBND huyện Hòa An 10.344,000 10.344.000 58.312.000 58.312.000 10.344.000 37.624.000 10.344,000 10.344.000

Trong dó: 1 Vin hỗ trợ cho người có công với cách mong về 
nhà ớ  theo Quyết (tịnh số 22/2013/ỌD-TTg ngà 1'  26/3/2013 
Clio Thú tướng Chinh phú

0,000 0.000 1.380,000 0.000 1.380,000 1.380.000

6 UBND huyện Nguyên Binh 11.619.000 11.619,000 65.496.000 65.496.000 11.619.000 42.258.000 11.619,000 11.619.000

Trong (tó: vón hỗ trợ cho người cá công với cách mạng về 
nhà ớ  llieo Quyểt (lịnh số  22/2013/QD-TTg ngày 26/3/2013 
cùa Thù tướng Chinh phú

0.000 0.000 1.260.000 0.000 1.260.000 1.260.000

7 UBND huyện Quáng Hòa 13.488.000 13.488.000 76.031.000 76.031.000 13.488.000 49.055.000 13.488,000 13.488.000

Trong đ ó :lo n  ho trợ cho người có công với cách tnợng về 
nhà a  theo Quyết (tịnh số  22/2013/QD-TTg ngày 26/3/2013 
cùa Tlni tướng Chính pint

0.000 0.000 760.000 0.000 760.000 760.000

8 UBND huyện Thạch An 9.799.000 9.799.000 55.237.000 55.237.000 9.799.000 35.639.000 9.799.000 9.799.000

Trong d ó : lo n  hỗ trợ cho người có cõng với cách mạng về 
nhà ờ  theo Quyết định sô 22/2013/QĐ- TTg ngày 26/3/2013 
cứa Tlni tướng Chinh phú

0.000 0,000 1.360.000 0.000 1.360.000 1.360.000

9 UBND huyện Trúng Khánh 16.912,000 16.912.000 95.333.000 95.333.000 16.912.000 61.509.000 16.912.000 16.912.000

Trong d ó :lo n  hồ trợ cho người có cõng với cách mong vẻ 
nhà ớ  theo Quyết (tịnh số  22/2013 'O D -tT g  ngày 26/3/2013 
cua Thu titling Chinh phu

0,000 0.000 1.130.000 0.000 /. 130.000 1.130.000
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Da hố tri vốn dán hết năm  2021 KỂ hoạch (rung hạn  giai doạn 
2021-2025

Ke hnạcli NSDP dã giao và dự 
kiến giao

Ke hoạch nãni 2022 
vón CD NSĐP

i ' H ũ ĩ Trong dó Trong dó:

S IT Danh mục d ự  án  U
■*flịnh^Ịậný.

y S U . . ;

■ Tong ễịrẠằyívD  
c & J ig u o n y M /

■ 0 ^

'  •/ 
ì

/ t r o n g  dó: vốn 
(  càn dói NSĐP

Tỏng số (tất cả 
các nguồn von) Vốn cân dối 

NSĐP

Tổng số (tất cả 
các nguồn vổn)

Trong dó: vốn 
cAn doi NSDI’

Dă giao năm 
2021

Còn lại vốn 
NSDP bổ tri các 

năm
2023-2025

Tổng sổ (tất cả 
các nguồn vốn) Vốn căn doi

NSĐP

Ghi chú

/ 2 ổ ' ' -' - 8 9 10 / / 12 13 14 (-12-13-16) 15 16 19

10 UHND Thánh phố Cao Bẳng 7.645.000 7.645,000 43.093,000 43.093.000 7.645.000 27.803.000 7.645.000 7.645.000

Trong đủ: vón hỗ  trợ cho người có công với cách Iitợng về 
nhò ờ  theo Quyết định số  22/2013 /Q D -h g  ngày 26/4/20!ỉ  
CIIO Thù tướng Chính phù

0.000 0.000 960.000 0.000 960.000 960.000

A.2 Tinh 1)0 tri 17.681.352,756 3.548.117,583 2.198.013,335 687.862,993 8.869.316,730 2.674.322,950 268.718,950 1.789.091,251 1.757.451,000 656.183.000 -

A.2.1 T rá  IIỢ Rốc các d ự  án OI)A tronR RĨai doạn 2021-2025 5.219,671 5.219,671 45.485,192 45.485,192 6.419,671 32.099.521 6.966,000 6.966,000

A .2.2 T rà  phi. lãi vay các d ự  án ODA 2.260.000 2.260,000 2.260.000 2.260,000

A.2.3 Phân h ô  c h o  c á c  n R à n h ,  lĩn h  v ự c 17.681.352.756 3.548.117.S83 2.192.793,664 682.643.322 8.821.571,538 2.626.577,758 262.299,279 1.756.991,730 1.748.225.000 646.957,000

1 (June phòng 84.976.392 59.000.000 1.000.000 24.419.000 84.976,392 59.000.000 22.419,000 4.500.000 2.381.000 2 J 8 1,000

(!) Danli mục d ự  án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000,000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 0.000 500.000 500.000

l)ự  tin n hỏm  c

1 H àng ráo  bicn giới khuôn viên khu du lịch thác Bán Giốc
17'13/QD- 
UBND 

28/9/2021
1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500,000 1.500,000 1.000,000 - 500,000 500.000

(2) Danh mục dự tin chuyến ticp hoàn thành năm 2022 22.500.000 22.500.000 0.000 23.419.000 22.500.000 22.500.000 21.419.000 0.000 1.081,000 1.081.000

D ự tín  nhóm  c

1 Các dụ án dàu tư  cho khu vực phông thú tinh 22.500.000 22.500,000 21.419.000 21.419.000 22.500.000 22.500.000 21 419.000 0.000 1.081.000 1.081.000 01 dự án (DA có tính chất một thuộc 
ngành qunc phòng)

(3) Danh mục dự án  chitlin h i dần tư 60.976.392 35.000.000 0.000 0.000 60.976.392 35.000.000 0.000 4.500.000 800.000 800.000

D ự  tin nhõm  c

1 Các dụ  án dẳu tư  cho khu vực phòng thú huyện 55.976.392 30,000.000 55.976.392 30.000.000 0.000 300.000 300.000
03 DA tại huyện Bao Lâm. Nguyen Binh. 
Quáng llò a  (DA cỏ tinh chat mật thuộc 
ngành quốc phòng)

2 Xây dựng nhà tiều dội dãn quăn thường trực Nil Đức 1 lạnh, 
huyện Báo Lâm. linh Cao Bằng

2032/QĐ-
UBND

29/10/2021
1.000.000 1.000,000 0.000 0,000 1.000,000 1.000,000 900.000 100,000 100,000

3
Xây dựng nhà tiểu dội dân quân thướng trực xã Quang Long, 
huyện llạ  Lang, tinh Cao Iiầng

2031/QĐ-
URND

29/10/2021
1.000.000 1.000.000 0.000 0.000 1.000.000 1.000.000 900.001 100.000 100.000

_____________ <
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l)ă  bá tr í  vốn dán hết năm  2021 Ke hoạch tru n g  hạn  giai doạn 

2021-2025
Kế hoạch NSĐP đ ã  giao vả dự 

kicn giao
KỂ hoạch năm  2022 

vốn CD  NSDP

Ghi chúS nq u jrt. 
,linh r.c.iy. ị

v ~ 9  j

v $  |Ị  TMĐT

Tổng số (lấl cã 
các nguồn von)

Trong dó

Tổng số (lất cả 
cAc nguồn vốn)

Trong dó: vốn 
cân dối NSDI’

Dã giao năm 
2021

Còn lại vốn 
NSĐP b ố  tri các 

năm
2023-2025

Tồng số (lất cả 
cãc nguồn vỏn)

Trong đó:

ỹ  -c* / /
'  T-Cngic/f ất cả 

ơịc nái">n vốn)
Trong đó: vốn 
cân dối NSDP

Vốn cân dối 
NSĐP

Vồn cân doi 
NSDP

1 2 7 8 9 10 I I 12 13 l-l (-12-13-16) 15 16 19

4 Xây dựng nhà lieu dội dãn quân llmìrng Irục Xíì C ô Ba. huyên 
Báo Lạc, tinh Cao Báng

2033/QD-
UBND

29/10/2021
1.000,000 1.000.000 0.000 0.000 1.000.000 1.000.000 900.000 100.000 100.001)

5
Cài lạo, sửa chữa trụ sở  làm việc UBND Nà Kéo Yên (cũ) làm 
nhà liêu dội dãn quân thường Itực xã l.ũng Nặm . luiyỹn llà 
Quãng, linh Cao Bằng

2217/QĐ- 
UBND, ngày 
22/11/2021

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 900,000 100.000 100.000

6 Xây dựng nhà tiếu dội dân quân thường Irực xã Khâm Thành, 
luiyỹn Trúng Khánh, tinh Cao Báng

2149/QD-
UBND

12/11/2021
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 900,000 100.000 100,000

II A n ninh và Irậ t lự. an loàn xã hội 150.000,000 50.000,000 0,000 0,000 150.000,000 50.000,000 0,000 47.000,000 5.000,000 3.000,000

(!) Danh mục dự án chuan b ị ilằu lư 150.000.000 50.000,000 0.000 0,000 150.000.000 50.000,000 0.000 47.000,000 5.000,000 3.000.000

Dự án nhóm lì

1 Trung lãm chi huy Công an linh Cao Bàng
8402/QĐ-
BCA-ìlOI
18/10/2021

150.000.000 50.000.000 0.000 0.000 150.000.000 50.000.000 47.000.000 5.000.000 3.000.000

III Giáo dục, dào tạo và giáo dục nghe nghiệp 100.332,169 56.482,169 25.500.000 17.500,000 100.332,000 56.482,000 17.500,000 12.432,000 32.500,000 26.550,000

0 ) Danh mục d ự  ủn  chuyên nép, hoàn thành sau  năm 2021 100.332.169 56-182.169 25.500.000 17.500.000 100.332.000 56.482.000 17.500.000 12.432,000 32.500.000 26.550.000

Dự án nhõm II 0.000 0.000

1
Trường mầm non Sông Hiốn A. thành phố Cao Bàng, tinh 
Cao Bang

2678/QD-
UBND

25/12/2020
52.432,169 32.432.169 10.000.000 10.000.000 52.432.000 32.432.000 10.000.000 12.432.000 10.000.000 10,000,000

Dự án nhóm c

1
Trướng Tiều học vả trưng học cơ sờ Quốc Dân. xã Phúc Sen. 
huyện Quãng llòa, tinh Cao Bàng

2680/QD-
UBND.

25/12/2020
6.600.000 3.100.000 2.200.000 1.000.000 6.600,000 3.100.000 1.000.000 0.000 2.500.000 2.100.000

2 Trường mầm non Binh Long, xă nòng Việt, huyện Hóa An. 
linh Cao Bằng

2681/QD-
UBND,

25/12/2020
10.000,000 4.450.000 3.500.000 1.500.000 10.000.000 4.450.000 1.500.000 0.000 2.500.000 2.950.000

3
Nàng cấp. cải lạo Trường Tiêu học và trung học cơ sớ Binh 
Long, xã Hồng Việt, huyện I lòa An. tinh Cao Bằng

2682/QD-
UBND,

25/12/2020
11.500.000 4.200,000 3.500.000 1.500.000 11.500.000 4.200.000 1.500.000 0,000 4.000.000 2.700.000

4 Trường Mam non Dúc XuAn, xít Dire Xuân, huyện Thạch An, 
tinh Cao Bung

2683/QD-
UBND.

25/12/2020
8.900,000 5.400.000 3.200.000 2.000,000 8.900.001 5.400.000 2.000.000 0,000 5.700,000 3.400,000

5
Truông Tiểu học và trung học cơ sớ Dức Xuân, x à  Đúc Xuân, 
huyện Thạch An. linh Cao BÀng

2684/QĐ-
UBND,

25/12/2020
10.900,000 6.900,000 3.100.000 1.500.000 10.900.000 6.900.000 1.500.000 0,000 7.800,000 5.400.000

IV Khoa học, công nghệ: 14.998,999 14.998,999 6.500,000 6.500,000 14.998,999 14.998,999 6.500,000 0,999 8.498,001 8.498,001
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Dã bố tr í  vốn dcn hét năm  2021 KỂ hoạch tru n g  hạn giai doạn 
2021-2025

Kc hoạch NSDP dã gian và dự 
kicn gian

KẾ hoạch năm 2022 
vón CD NSDP

Ghi chú
1
j  s ố  quyết 
'đ ịn h ; ngày, 

tháng, năm 
ban hành

TMĐT

Tổng số (tắt cả 
các nguồn vốn)

Trong đó

Tồng số (tắt cả 
các nguồn von)

Trong dó: vốn 
cân dối NSĐP

Đã giao năm 
2021

Còn lại vốn 
NSĐP bố trí các 

năm
2023-2025

Tồng số (tất cá 
các nguồn vốn)

'Trong dó:

Tông sỗ (tất cà 
các nguồn vốn)

Trong dó: vốn 
cân dối NSĐP

Vốn cân dối 
NSĐP

Vốn cân dối 
NSĐP

/ 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 (=12-13-16) 15 16 19

(!) Danh mục d ự  im  chuyên nếp, hoàn lliành sau năm 2021 14.998,999 14.998,999 6.500,000 6.500,000 14.998.999 14.998.999 6.500,000 0,999 8.498.000 8.498.000

Dự án nhóm c

1
Đau lư xây dựng cơ sở  hạ tầng kỹ thuật Irang trại khoa học 
nông lâm nghiệp thuộc Trung tâm ứ n g  dụng liến bộ khoa học 
và công nghệ tinh Cao Bang -Giai doạn II

288/QD-
UBND,

01/3/2021
11.500.000 11.500.000 5.000.000 5.000.000 11.500,000 11.500,000 5.000.000 0,000 6.500,000 6.500.000

2 Xây dụng hạ tầng trién khai, áp dụng và quán lý hệ thống truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tinh Cao Bằng

2637/QĐ-
UBND,

24/12/2020
3.498.999 3.498.999 1.500.000 1.500,000 3.498,999 3.498.999 1.500.000 1.998.000 1.998.000

V Văn hóa thông tin: 30.185,586 4.528,586 0,000 0,000 30.185,586 4.528,586 0,000 2.028,586 4.500,000 2.500,000

V. 1 Văn hán 30.185,586 4.528,586 0,000 0,000 30.185,586 4.528,586 0,000 2.028,586 4.500,000 2.500,000

(1) Danh mục d ự  án khới công mới năm 2022 30.185.586 4.528.586 0,000 0,000 30.185.586 4.528.586 0.000 2.028,586 4.500.000 2.500.000

Dự ủn nhõm c

1 Tu hồ. nâng cáp khu lưu niệm dồng chí Hoàng Đinh Giong
1239/QĐ-
UBND,

15/7/2021
30.185.586 4.528.586 0.000 0,000 30.185.586 4.528.586 2.028.586 4.500,000 2.500,000

VII Bán vệ mũi trường 125.121,700 55.000,700 60.046.200 9.390,000 115.132,700 49.610,700 4.000,000 39.200,700 50.767.000 6.410.000

VI 1.1 Tài nguyên 85.121,700 15.000,700 60.046,200 9.390,000 75.132,700 9.610,700 4.000,000 0,700 49.967,000 5.610,000

(!) Danh mục d ự  án dự kiến hoàn thành năm  2022 85.121,700 15.000.700 60.046,200 9.390,000 75.132,700 9.610.700 4.000 000 0.700 49.967.000 5.610,000

D ự ãn nhóm II

1 Tăng cưỡng quán lý dẩt dai và cơ  sờ  dừ liệu dầt dai
2082/QĐ-
UBND

28/10/2016
85.121.700 15.000.700 60.046.200 9.390.000 75.132.700 9.610.700 4.000.000 49.967.000 5.610.000 Đối ứng  O D A

i'll. 2 M ôi trirửng 40.000,000 40.000,000 0,000 0,000 40.000,000 40.000,000 0,000 39.200,000 800,000 800,000

(1) Danh mục dự án chuấn bị đau tu 40.000.000 40.000.000 0.000 0,000 40.000.000 40.000.000 0.000 39.200,000 800.000 800,000

D ụ án nhóm c

1
Xứ lý rác thải ô  nhiễm nghicm trụng và xây dựng bài rác mới 

tại xóm Tân Thịnh, xà Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tinh 
Cao Bang

2215/QĐ- 
UBND, ngày 
22/11/2021

15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 14.700.000 300,000 300.000

2 X ử lý. nâng cấp và cãi tạo bãi rác thị trấn Pác Miầu. huyện 
Báo Lâm. tinh Cao Bang

2216/QĐ- 
UBND, ngày 

22/11/2021
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000,000 9.800.000 200.000 200.000

3 Xứ lý, năng cắp và cài tạo băi rác thị trấn Trùng Khánh, 
huyện Trùng Khánh, tinh Cao Bằng

22I4/QĐ- 
UBND, ngày 

22/11/2021
15.000,000 15.000,000 15.000,000 15.000,000 14.700,000 300.000 300.000

VIII C ác hnạt dộng kinh lc 16.516.243.326 2.937.481,185 1.722.715,660 362.403,518 7.885.168.721 2.232.262.333 160.380.279 1.588.634.305 1.527.937,001 480.976,001
______________________________________ L
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ì
Dã bổ tr í  vốn dcn  hết năm  2021

Kc hnach trung  han giai doan 
2021-2025

Kc hoạch NSDP dil gian và d ự  
kicn gian

Kc hoạch năm  2022 
vốn CD NSĐP

C h i chú

ể â  . \u TMĐT

'rồng sỗ (tắt cã 
cảc nguồn vốn)

Trong dó

Tồng sỗ (tất cả 
các nguồn vốn)

Trong dó: vốn 
cân đối NSĐP

Đ ã giao năm 
2021

Còn lại vốn 
NSĐP bổ tri các 

năm
2023-2025

Trong (ló:

,1
dinh;.ngSy.7 
-ttiáng, ĨDtnu

\ K ỵ

Tồng sổ (tất cả 
các nguồn vốn)

Trong dó: vốn 
cân (lối NSDP

Vốn cân đối 
NSĐP

Tổng số (tất cả 
các nguồn vốn) Vốn cân dối 

NSĐP

/ ĩ ? 6 --------- 7 8 9 10 / / 12 13 14 (-12-13-16) 15 16 19

VIII. 1 Nâng nghiệp, Him nghiệp, diêm nghiệp, th ú y  lợi và th ủ y  sàn 290.332,613 13.691,11011 72.292,000 500,000 13.691,000 13.691,000 500,000 4.400,000 8.791,000 8.791,000

0 )
Danli m ục d ự  cm đ ã  hoàn thành, bàn  g ia o  d u a  và o  s ú  
dụn g  trong g ia i đoạn 2016-2020

285.332.613 8.691.000 71.792.000 0.000 8.691.000 8.691.000 0.000 0.000 8.691.000 8.691.000

D ự  án  nhóm  II

1
KẾ chống x ói lờ bờ sòng B ắc Vọng, xã  C ách Linh v ả  xã 

Dại Sơn, huyện Phục Hòa

3I9/QD-
UBND.

15/3/2012;
1534/QĐ 

UBND.I9/I0/ 
2012

135.665.842 4.935.000 60.500.000 0.000 4.935,000 4.935,000 0,000 4.935.000 4.935,000

2
Kù chống xói lớ bờ sông Q uây Sơn, huyện H ạ Lang, 

tinh Cao Bang

318/ỌD-
UBNIJ.

15/3/2012.
94I/QD-
UBND,

01/7/2015

149.666,771 3.756.000 11.292,000 0.000 3.756.000 3.756.000 0,000 3.756.000 3.756,000

0 ) Danh m ục d ự  án  chưan bị dầu  lư 5.000.000 5.000.000 500.000 500.000 5.000.000 5.000,000 500.000 4.400.000 100.000 100.000

Dự án nhóm c 0.000 0.000

1
Sứa chữa cấp bách cống ngầm lấy nước và một số (loạn kênh 
xung yếu công trinh hồ Bán Viết, xã Phong Châu, xa Chi 
Viễn, huyện Trùng Khánh, tinh Cao Bằng

2220/QD-
UBND,

22/11/2021
5.000.000 5.000,000 500.000 500.000 5.000.000 5.000.000 500,000 4.400,000 100,000 100,000

Chưa có ỌĐ phẽ duyệt DA nên chưa đù 
DK giao vốn KCM

VIII.2 Giao thông 15.478.262,681 2.458.080,293 1.225.131,119 190.599,364 7.428.413,580 1.785.733,192 30.000,000 1.478.315,192 1.324.379,000 277.418,000

(1)
Danh m ục d ụ  án  hoàn thành v à  bàn g ia n  d ư a  và o  s ứ  
dụn g  trong g ia i đ o ạ n  2016-2020

571.653.000 4.205.000 6.805.457 0.000 4.205.000 4.205.000 0,000 0.000 4.205.000 4.205.000

D ự  án  nhóm  lì

1
Đ ường cứu hộ  cứu nạn xã N am  Q uang  -xã Tân Việt đến 
x ã  N am  Cao, huyện Báo Lâm

637/QD-
UBNDngảy

8/4/2011
308.135,000 912,000 2.771,818 0,000 912,000 912,000 0,000 912 ,000 912,000

2
Đ ường cứu  hộ cứu  nạn xã Q uàng  lâm , xã  T hạch  Lâm 
huyện Báo Lâm

6I6/QĐ- 
UBND ngày 

4/4/2011
136.348,000 1.717,000 2.238,673 0,000 1.717,000 1.717.000 0,000 1.717.000 1.717.000

3
Đ ường cứu hộ  cứu nạn xã T hư ợ ng  H à, x ã  C ô  Ba. huyện 
B ảo Lạc

622/QD- 
UBND ngày 

05/4/2011
127.170,000 1.576,000 1.794,966 0,000 1.576,000 1.576,000 0,000 1.576,000 1.576,000

(2) Danh mục d ự  án clniyên tiếp hoàn thành năm 2022 379.330.000 149.330.000 188.768,705 79.497.650 99.416.980 78.688.000 20.000.000 25.000.000 51.591.000 33.688.000

1
Xây (lựng cầu dán sinh và quán lý tái săn (lường dịa phương 
(LRAMP). 1 lựp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường dịa phương

TTg ngày 
21/12/2015; 

622/QD- 
BGTVT 

ngày

259.330,000 29.330,000 130.768,705 21.497,650 29.416.980 8.688.000 0,000 26.591.000 8.688,000

2
Dường giao thông quốc lộ 34, xã Phan Thanh - Khu du lịch 
Phía o ác, Phía Đón. xa Thành Còng, xa llưng Đạo, huyện 
Nguyên Binh, linh Cao Băng

2395/QĐ-
UBND;

26/12/2019
120.000.000 120.000.000 58.000,000 58.000,001 70.000.000 70.000,000 20.000,000 25.000.00t 25.000,00f 25.000.000

m Danh mục dự án chuvển tiếp hoàn thành sau năm 2022 13.607.700,681 1.906.139.893 1.029.556,957 I I I . 101.714 6.405.214.000 1.499.625.592 10.000.000 1.257.400.592 1.261.283,000 232.225.000
------------------------------------------------------------1
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Ờuyet định  chù  trư ơ ng  dầu tư/Q uyết đ ịnh  dầu 
'■ \  lư Dã bố t r í  von den hct năm  2021 Ke hoạch tru n g  hạn  giai doạn 

2021-2025
Ke hoạch NSDP dã gian và dự 

kién giao
Ke hoạch nãm  2022 

vốn CD NSDP

Ghi chứ■’s o  quyết 
^ jm i;  ngáy. 
' w ing . nam 
J> ban hành

TMDT

Tổng số (tất cà 
các nguồn vốn)

Trong dó

Tồng số (lấl cá 
các nguồn vốn)

Trong dó: vốn 
cân dối NSDI’

Đ5 giao năm 
2021

Còn lại vốn 
NSĐP bố trí các 

nỗm
2023-2025

Trong dó:

Tông sồ (lẫl cá 
các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 
cân dối NSDI’

Vốn cân dối
NSĐP

Tông số (lấl cà 
các nguồn vốn) Vốn cân dối 

NSĐP

1 2  — * 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 (-12-13-16) 15 16 19
Dir till nhóm A

I Đầu lư xây dựng luyến cao lốc Dồng Dăng (tinh Lạng Sơn)- 
Trà Lĩnh (tinh Cao Bang) Ihco hình thức dối (ác công lư

1212/QĐ-
r r g .

10/8/2020
12.546.000.000 1.782.000.000 425.614.739 53.614.739 5.500.000.000 1.430.486.592 1.230.486.592 953.608.000 200.000.000

D ự án nhóm 11

1
I lạ lằng cơ bán phái triển loàn diện các linh Dông Bắc: I là 
Giang. Cao Bang, Bắc Kạn. Lạng Son - lieu dự án linh Cao 
Bằng

1338/QD-
UBND

24/8/2017
979.865,000 62.304.212 597.942.218 51.486.975 824.214,000 8.139,000 4.000.000 0.000 279.589,000 4.139.000 Đỏi img ODA

D ự án nhóm c

1 Dường vả cầu nối giữa bờ Bắc - bớ Nam thị Iran Nguyên 
Binh, huyện Nguyên Binh, linh Cao Bằng

894/QĐ-
UBND.

30/5/2021
31.835.681 31.835.681 1.000.000 1.000.000 31.000.000 31.000.000 1.000.000 16.914.000 13.086.000 13.086.000

2 Đường vào khu vực khai lliác. ché biến vặt lii'1 1  xây dựng lập 
trung cùa thình phố Cao Bàng

888/QD-
UBND.

28/5/2021
50.000.000 30.000.000 5.000.000 5.000.000 50.000,000 30.000.000 5.000,000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 TP có trách nhiệm bố trí phần vốn còn lại 

trong TM ĐT dự án.

(3) Danh mục (lự tin khới câng mới năm 2022 60.000.000 50.000,000 0.000 0.000 60.000,000 30.000.000 0.000 25.000.000 5.000.000 5.000.000

Dự án nhóm c

1
Dường nội thi Ihj Iran Dông Khê. huyện Thạch An. linh Cao 
Bâng

1378/QĐ- 
UBND, ngày 

04/8/2021 
2278/QD- 

UBND 
26/11/2021

60.000.000 30.000.000 0.000 0.000 60.000.000 30.000.000 25.000,000 5.000.000 5.000.000

(■n Danh mục dự án  chuẩn bị thiu lư 859.579.000 368.405.400 0.000 0.000 859.577.600 173.214.600 0.000 170.914.600 2.300.000 2.300.000

Dự tin nhóm II

2 Cài lạo. nâng cấp Dường linh 209. linh Cao Bàng (Lý trình 
Km 19+00 - Km79+00 vã cấu bê lũng cốt thcp lại Km 15+200)

677/QĐ-TTg
ngày

07/5/2021
650.636,000 260.254.400 0.000 0.000 650.634.600 65.063.600 63.063.600 2.000.000 2.000.000 Đối ứng ODA

Dự án nhóm c

1
Đường nối nút giao 142 -143 thuộc quy hoạch chi tiết hai ben 
dường phía Nam Khu dô thị mới Thành pho Cao Bang, tinh 
Cao Bang

2239//QĐ- 
UBND, ngày

22/11/202 í
12.000.000 12.000.000 0.000 0.000 12.000.000 12.000.000 I I .700.001 300.000 300.000

VI 11.3 Khu công nghiệp và khu kinh lề 485.541,640 213.603,500 318.064,011 89.075,624 211.846,000 201.620,000 78.540,000 12.260,000 110.820,000 110.820,000

(1) Danh mục dự án  chuyên liếp d ự  kiến hoàn thành năm 2022 445.541.640 173.603.500 310.324,011 81.335,624 171.846.000 161.620.000 70.800.000 0,000 90.820.000 90.820.000

Dự tin nhóm B
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Dă bố t r i  vón Hen hết năm  2021 K Í  hoạch tru n g  hạn giai Hoạn 

2021-2025
KẾ hoạch NSDP đ ã  giao và Hự 

kiến gian
KỈ hoạch năm  2022 

vốn CD  NSDP

G hi chú

TMDT

Tổng số (tất cà 
các nguồn vốn)

Trong Hỏ

Tồng số (tát cả 
các nguồn von)

Trong (ló: vốn 
cân Hối NSDP

Drt giao năm 
2021

Còn lại vốn 
NSĐP bố tri các 

n im
2023-2025

Trong Oó:

Ổ K u y c t %  
nịnh: ngàyv|. i '  ! .ÍT<'iỊỆsl|(tầt cá 

cafijigif’in vốn)

° /

Trong đó: vổn 
cân Hổi NSĐP

Vốn cân Hối 
NSDP

Tông số (tât că 
các nguồn vốn) Vốn cân (lối 

NSDP

/ ' ỵ ỷ  7 s 9 10 / / 12 15 14 (-12-15-16) 15 16 / 9

1 Trạm kiểm soái liên họp vã ha tầng cira khẩu Sóc Giang, 
huyện 1 lã Quàng, linh Cao Bâng

30/10/2015; 
843/QD- 
UBND: 

14/6/2019

199.995.000 79.995.500 141.485.624 41.485.624 82.254.000 74.510.000 36.000.000 0.000 38.510.000 38.510.000

D ự  án tiết k iệm  10% tồ n g  m ứ c  (lầu tu . 
D ự  án ch uyển  tiếp  (lén nay  llii q ú a  thời 
gian bố trí vốn theo  quy đ ịnh . Bổ tri đũ 
vốn trong  năm  2022 đổ ho àn  thành DA

2 l)ự  án (lường vào và hộ (hỏng xir lý nước thái KCN Chu Trinh

1979/QD- 
UBND 

30/10/2015 
845/QD- 
UBND 

14/6/2019; 
267I/QD- 

UBND 
31/12/2019

169.996.651 52.996.000 121.500.000 21.500,000 55.478,000 52.996.000 21.500.000 0,000 31.496.000 31.496,000

D ự án nhõm c

1 Dường cửa khẳu Tà Lùng, huyện Phục llòa. tinh Cao Bảng 
(Đoạn AI0-E5-N9; A 1I-E6-NI0; E5-E6)

377/QD- 
UBND ngày 

30/3/2016
36.987.989 2.050.000 29.038.387 50.000 2.000.000 2.000.000 0.000 2.000.000 2.000.000

2 Khu tái (lịnh cư phục vụ giải phóng mặt hằng khu cứa khấu 
Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh, linh Cao Băng

I69I/QĐ -
UBND

09/10/2017;
1707/QD-
UBND

30/10/2018;
1231/QD-
UBND

15/7/2021

38.562.000 38.562,000 18.300.000 18.300.000 32.114.000 32.114.000 13.300.000 0.000 18.814,000 18.814,000
D ụ án chuyền tiếp  đ en  nay  d ã  qúa thòi 
g ian  bố  t r í  vốn theo  quy (lịnh. Bố trí đủ 
vốn trong  năm  2022 để  hoán  thành DA

(2) Danli mục d ự  án chuyên nép hoàn lliành sau năm 2022 40.000.000 40.000.000 7.740.000 7.740,000 40.000.000 40.000,000 7.740.000 12.260.000 20.000.000 20.000.000

Dự ủn nhóm c

1 Cổng quốc môn cửa kháu Lý Vạn huyện llạ  Lang, tinh Cao 
Bảng

2692/QD-
UBND

25/12/2020
10.000,000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000,000 5.000.000 0,000 5.000.00C 5.000.000

2 Nhà kiềm soái liên hụp (làu càu II Tả Lúng, huyện Quãng 
1 lòa. tinh Cao Bằng

779/QĐ-
UBND

14/5/2021
30.000.000 30.000.000 2.740.000 2.740.000 30.000.000 30.000.00C 2.740.000 12.260.000 15.000.000 15.000.000

inn.4 Cap nirớc, thoái nước 50.000,000 so. 000,000 4.000,000 4.000,000 50.000,000 50.000,000 4.000,000 31.000,000 15.000,000 15.000,001,

(!) Danh mục dự án  chuyến nép hoàn thành sau năm 2022 50.000.000 50.000,000 4.000.000 4.000.000 50.000,000 50.000,000 4.000.000 31.000.000 15.000.000 15.000.000

Dự ãn nhóm c

1
Nhà máy cấp nước sạch thị trần Trả Lĩnh, huyện Trùng 
Khánh, linh Cao Bằng

R27/QD-
UBND

21/5/7021
50.000,000 50.000.000 4.000,000 4.000,000 50.000.000 50.000.000 4.000.000 31.000.000 I5.000.00f 15.000.001

17//. 5 Du lịch 124.I9S..Ì92 II4 .I9S .592 56.000,000 51.000.0011 74.19S.592 74.I9S.592 11.000,000 40.000,392 23.198,006 23.198,006
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Olivet dinh  chù trương dầu  tư/Q uyét dinh  dầu

i v v

Dã bổ t r í  vốn đen hét năm  2021
Kẻ hoạch trung  hạn giai dnạn 

2021-2025
Ke hoạch NSDP d ã  giao và dự 

kiến giao
Ke linạch nãni 2022 

vốn CD  NSĐP

G hi chúDanh muc tlir iin*/ C3 /  p is?  •S-J?

p i l f e :

s ^ x  •x  - TMĐT Trong dó

Tồng số (lất cá 
các nguồn von)

Trong đó: vốn 
cân dối NSDP

ĐA giao nãm 
2021

Còn lại vốn 
NSĐP bố tri các 

năm
2023-2025

Trong dó:

S ỵ q h y ù  i  
dinlfeijay,'*. 
thán&ttãm 
ybarfJMnh •

1  . .  ỊẾống số (lất cả
iỉic nguồn vốn)

Trong dó: vốn 
cân dối NSDP

Tổng số (tất cả 
các nguồn vốn) Vốn cân dối 

NSĐP

Tồng số (tất cá 
các nguồn vốn) Vôn cân dôi 

NSĐP

/ 7 8 9 10 I I 12 13 14 (-12-13-16) 15 16 19

(1) Oanh mile dự án chuyên d ip  hoàn thành sau anpyỊO ĨỈ, 1 ' 124.198.392 114.198.392 56.000.000 31.000,000 74.198,392 74.198.392 I I  000.000 40.000.392 23.198.000 23.198,000

0(f ó;; nhỏm c

1 Dường (li hộ vào dộng Dơi, xã Dồng I.oan. huyện 1 la Lang, 
(inh Cao Bang

2690/QD-
UBND,

25/12/2020
14.200.000 14.200,000 5.000.000 5.000.000 14.200.000 14.200.000 5.000.000 0.000 9.200.000 9.200,000

2 Phố di bộ ven sông Bàng, phường llợp Giang. Ihành phố Cao 
Bằng

2397/QĐ- 
UBND ngày 
26/12/2019

100.000.000 90.000.000 40.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 20.000,000 20.000.000 10.000.000 10.000.000

2
Dự án Dầu lu xây dựng co sỡ vậl chai tuyến du lịch thử 4 
Công viên dịa chắt toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng

2641/QĐ-
UBND.

25/12/2020
5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000,000 0,000 2.000.000 2.000.000

3
Dụ án: Nâng cấp các Trung lâm thông tin. trưng bày Công 
viên dịa chắt toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bàng

2240/QD- 
UBND. 

18/11/2020
2.998.392 2.998.392 2.000,000 2.000.000 2.998.392 2.998.392 2.000.000 998.000 998.000

4

Dự án dầu tư  xây dựng mô hình chụp ánh (check in), giới 
thiộu giá trị các diẻin di sàn dịa chát trong vùng Công viên dịa 
chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng phục vụ khách 
du lịch

2033/QĐ-
SXD

23/12/2020
2.000.000 2.000.000 1.000,000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000,000 0.000 1.000.000 1.000.000

VIlĩ. 6 Công nghệ thông tin 37.997,000 37.997,000 8.340,279 8.340,279 37.997,000 37.997,000 8.340,279 8.658,72! 20.998,000 20.998,000

(1) Danh mục dự án chuyến tiếp hoàn thành sau năm 2022 32.997.000 32.997,000 8.340,279 8.340.279 32.997,000 32.997,000 8.340,279 8.658,721 15.998.000 15.998,000

D ự tin nhóm c

1 Đầu tư xây dụng hệ thống nền cơ sớ  dù liệu chuyên ngành
2694/QD-
UBND.

25/12/2020
7.998.500 7.998.500 2.000.000 2.000.000 7.998.500 7.998.500 2.000.000 0.500 5.998.000 5.998.000

2 Xây dựng các cơ  sỡ dữ liệu chuyên ngành
2695/QĐ-
UBND.

25/12/2020
24.998.500 24.998.500 6.340.279 6.340.279 24.998.500 24.998.500 6.340.279 9.998.500 10.000.000 10.000.000

ffl Danh mục dự án khới cõng mới năm 2022 5.000.000 5.000.000 0.000 0.000 5.000,000 5.000,000 0.000 0,000 5.000.000 5.000,000

Dụ till nlióm c

1
Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu Tinh úy Cao Bằng (giai 
doọn 2)

2054/QD- 
UBND: 
l /l  1/2021

5.000.000 5.000.001 0,000 0,000 5.000.001 5.000.000 0,000 5.000.000 5.000.000

VIII. 7 Quy linợcli 49.911,000 49.911,000 30.888,251 30.888,251 39.022,749 39.022,749 20.000,000 0,000 16.751,000 16.751,000
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tQnycl 4 ịrfh ih ú ) tra ư n g  d ầu  tư/Q uyết định  dầu

- -■ / - T . W ______
l)ã  bố t r í  vốn dán hết năm  2021 Ke hoạch trung  hạn  giai đoạn 

2021-2025
Ke hoạch NSDP dã gian và dự 

kiến gian
Kề hoạch năm  2022 

vốn C D  NSDP

Ghi chú
. w  1
tĩịòli* 11 n àỵ ^ ’

TTTX

TMĐT

Tồng số (lấl cả 
các nguồn vốn)

Trong dó

Tồng số (lấl cả 
các nguồn vón)

Trong dó: vốn 
cân đối NSĐP

Đã giao năm 
2021

Còn lại vốn 
NSĐP bố trí các 

năm
2023-2025

Tỏng số (tất cả 
các nguồn von)

Trong đó:

Ị n  ỉ|
J ồ k g  s a  (lất cả 

• vốn)
Trong đó: vốn 
cân dối NSDP

Von cân dối
NSĐP

Von căn doi 
NSĐP

/ 2 ^ 7 8 9 10 I I 12 13 14 (=12-13-16) 15 16 19

(ì) Danli mục (lự án khới côm; mới năm 2022 5.000.000 2.500.000 0.000 0.000 5.000.000 2.500.000 0.000 0.000 2.500,000 2.500.000

1 Cãi lạo. nâng cấp trụ sờ làm việc xã Vãn Trình, huyện Thạch 
An. linh Cao Băng

2234/QD- 
UBND, ngày 

22/11/2021 
3461/QĐ- 

UBND 
29/11/2021

5.000,000 2.500.000 0.000 0,000 5.000.000 2.500.000 0,000 2.500,000 2.500.000 I luyện có trách nhiệm bố trí phần vốn còn 
lại trong TM ĐT dự án.

w Danh mục d ự  (in chuẩn bị diìn Itr 74.582.000 37.500.000 0,000 0.000 77.582.000 37.500.000 0.000 35.500.000 2.000,000 2.000.000

Dự (in nhóm c

1 Cái lạo. nâng cắp Irụ sứ  xã Mồng Sỹ. huyện Mà Quãng, tinh 
Cao Bang

2222/QĐ- 
UBND, ngày 
22/11/2021

6.000.000 3.000.000 0.000 0.000 6.000,000 3.000,000 2.800,000 200.000 200,000 Huyện có trách nhiệm bố tri phần vốn còn 
lại Irong TM DT dự án.

2 Xây dựng mói trụ sớ  lùm việc UBND xã Triệu Nguyên, huyện 
Nguyên Binh, tinh Cao Băng

2231/QD- 
UBND. ngày 

22/11/2021
11.000,000 5.000.000 0,000 0.000 11.000.000 5.000.000 4.800,000 200.000 200,000 nt

3 Xây mới trụ sớ UBND xă Thượng I là. huyện Bào Lạc, tinh 
Cao Bằng

2221/QD- 
UBND, ngày 

22/11/2021
8.000.000 3.000.000 0,000 0.000 8.000.000 3.000,000 2.800.000 200.000 200,000 nt

4 Xây mói trụ sớ UBND xã Thống Nhất, huyện 1 lạ Lang, linh 
Cao Băng

2213/QD-
HBND.ngỏy

22/11/2021
10.000.000 5.000.000 0,000 0.000 10.000.000 5.000.000 4.800,000 200.000 200.000 nl

5
Cài lạo, nâng cấp trụ sỡ LIBND xã Dân Chú. huyện Hòa An. 
linh Cao Bằng

2226/QD- 
LIBND. ngày 
22/11/2021

6.082.000 3.000.000 0,000 0.000 6.082.000 3.000.000 2.800.000 200.000 200.000 nt

6
Cái lạo. nâng cấp trụ sớ xà Mã Ba. huyện Hà Quáng, tinh Cao 
Băng

2223/QD- 
UBND .ngày 

22/11/2021
6.000.000 3.000.000 6.000.000 3.000,000 2.800,000 200.000 200.000 1 luyện có Irách nhiệm bố trí phần von còn 

lọi trong TM ĐT dự án.

7 Xây dựng mới trụ sở  làm việc xã Kim Đồng, huyện Thạch An. 
linh Cao Băng - giai đoạn 1

2233/QD- 
IIBND, ngày 
22/11/2021 
3461/QĐ- 

LIĐND 
29/11/2021

7.500,000 2.500.000 7.500.000 2.500.000 2.300.000 200.000 200.000 nl

8 Xây mói trụ sở  lỉun việc xã Dức Hồng, huyện Trùng Khánh, 
linh Cao Bang

2212/QĐ- 
UBND. ngày 

22/11/2021
7.500.000 5.000.000 7.500.000 5.000.000 4.800.000 200.000 200.000 nt

9 Cái lạo, Iiãng cắp trụ sò xã Cách Linh, huyện Quáng Hòa. tinh 
Cao Bằng

2194/QD- 
UBND. ngày 

19/11/2021
3.000.000 3.000.000 6.000,000 3.000.000 2.800.000 200.000 200,000 nt
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Dã bố tri ván dcn hét năm  2021 Kc hoạch trung  hạn giai dnạn 
2021-2025

Kẻ hoạch NSDP đ i  giao và (lự 
kicn giao

Kế hoạch năm  2022 
vốn CD  NSDI’

C h i chữ
‘ Ị| TMĐT Trong dó

Tồng số (lắt cá 
các nguồn vồn)

Trong dó: vốn 
cân đối NSDP

Đâ giao năm 
2021

Còn lại vốn 
NSDP bố trl các 

năm
2023-2025

Trong dó:

.ắổ.qíiýcự  
;dịnh;írgíy, 
Jhafiji M il 

'ctyành/\n\\

Tổng số (lất cả 
các nguồn vốn)

Trong dó: vốn 
căn dối NSĐP

Tổng số (lẩl cá 
các nguồn vốn) Vốn cân dối 

NSDP

Tổng số (tấl cá 
các nguồn vốn) Von cân dối 

NSĐP

1 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 (-12-13-16) 15 16 19

10 Xây mới trụ sir UBND xã Lc Cluing, huyện 1 lòa An. linh Cao 
Băng

2225/QD- 
IIIỈND, ngày 

22/11/2021
9.500.000 5.000.000 9.500,000 5.000,000 4.800.000 200,000 200.000 nt

X
Các nhiệm vụ, chương trinh, (lự án khác llicn quy định 
cùa pháp luật

533.626,000 303.626,000 368.531.804 253.930,804 322.695,196 92.695,196 43.000,000 24.695,196 25.000,000 25.000,000

(!) Danh mục d ự  án  cluiyén tiếp hoàn thành sau năm 2022 283.626.000 283.626.000 268.930.804 253.930.804 72.695.196 72.695,196 43.000.000 14.695.196 15.000.000 15.000,000

Dự án nhóm lì

1 Khu lái (lịnh cu dường phía Nam khu dô thị mới. TPCB
1734/QĐ- 
UBND; 

16/11/2012
283.626.000 283.626.000 268.930,804 253.930,804 72.695.196 72.695.196 43.000,000 14.695.196 15.000.000 15.000.000

(2) Danh mục dự án chuyên liếp hoàn thành sau năm 2022 250.000.000 20.000.000 99.601.000 0.000 250.000.000 20.000.000 0,000 10.000,000 10.000.000 10.000.000

Dự án nhóm lí

1 Khu lái dịnh cư 2 khu dô thị mới, thành phó Cao Bằng
I903/QD-
UBND

14/10/2021
250.000.000 20.000.000 99.601.000 0,000 250.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000,000 10.000,000

XI Chưn phân bố chi tict 71.642,000 71.642,000 Dư kiỏn phan l)ố cho các dự án KCM 2022 khi 
dù dicu kicn gian vồn

It Dầu lư  (ìr nguồn thu sừ (lụng dái 13.720.627,000 1.591.250,000 438.614,739 85.000,000 7.745.127,000 3.542.385,261 89.000,000 3.274.945,261 1.186.841,000 300.000,000 -

HI
Nguồn thu dược từ  sắp xcp lại. xứ lý trụ  sớ  làm việc các cơ 
qu an  tinh 1.085.000,000 1.020.000,000 0,000 0,000 1.085.000,000 1.020.000,000 0,000 1.010.000,000 92.400,000 88.400,000

1
Iloạt (lộng cùa các cơ  quan quàn lý nhà niriVc, lô chức 
chinh trị và các tơ cliírc chinh trị -  xã hội

1.085.000,000 1.020.000,000 0,000 0,000 1.085.000,000 1.020.000,000 0,000 1.010.000.000 92.400,000 88.400,000 -

(1) Danh mục dự án chuồn hị dâu lư 1.085.000.000 1.020.000.000 0.000 0.000 1.085.000.000 1.020.000.000 0.000 1.010.000.000 10.000.000 6.000.000

D ự án nhóm lì

1 Trụ sớ  làm việc các sở. ban. ngành của tinh Cao Bring
2219/QD- 

URND, ngày 
22/11/2021

720.000.00f 720.000.000 720.000.00t 720.000.000 715.000.000 5.000.000 3.000.000

2 Trụ sứ  làm việc 11 UN 1 í  - UBND - Đoàn ĐBQI1 linh Cao Bàng
2066/QĐ-

UBND
04/11/2021

365.000.00( 300.000.000 365.000.000 300.000.00t 295.000.000 5.000.000 3.000.000

<2) Chưa phân hô chi liểl 82.400.000 82.400,000 Cho các d ự  án d ự  kiến K CM  năm 2022 
nhưng chưa dù diều kiện giao von

112 Nguồn thu  sử  (lụng dát 12.635.627,001 571.250,001 438.614,739 85.000,000 6.660.127,001 2.522.385,261 89.000,000 2.264.945,261 1.094.441,000 211.600,001

Trong dã

B2.I Tàng vấn diều lệ c lw  Quỹ phát triển đ ất til l"  ó) 41.160,000 21.160,000

112.2
Rồ tri cha D ự  án lliực hiện nhiệm  vụ da dạc, dăng ký tint 
dai, cấp giấy chững nhận xây dựng CSDL dắt dai chinh lý
lia sơ  dịn ch inh  í6",,ì

36.500.000 36.500,000 7.000,000 7.000,000 50.000,000 50.000,000 7.000,000 16.804,000 12.696,000 12.696,000

_______________________________________í
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kiến giao
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vón CD  NSDP
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S -  TMĐT

Tồng số (tắt cả 
các nguồn vốn)

Trong dó

rồng số (tất cà 
các nguồn vốn)

Trong dó: vốn 
cân dối NSDP

Đã giao năm 
2021

Còn lại vốn 
NSDP bố tri các 

năm
2023-2025

Trong dó;

V áng  số (tắt cà 
(Ắc  nguồn vốn)

Trong dó: vốn 
cân dối NSĐP

Vốn căn dối 
NSĐP

Tống số (tất cả 
các nguồn vốn) Vốn càn dối

NSĐP

/ 2 '* ^ S s ~ - T 7 8 9 10 / / 12 13 14 (-12-13-16) 15 16 19
Prong dó

1 llíin vệ môi tncỉmg 36.500,000 36.500,000 7.000,000 7.000,000 36.500,000 36.500,000 7.000,000 16.804,000 12.696,000 12.696,000

11 Tài nguyên 36.500,000 36.500,000 7.000,000 7.000,000 36.500,000 36.500,000 7.000,000 16.804,000 12.696,000 12.696,000

(1) Danh I I I Ị IC  dự án chuyên liẽpdự kìển  hoàn thành năm 2022 N . 500.000 14.500.000 7.000.000 7.000.000 14.500.000 14.500.000 7.000.000 1.804.000 5.696,000 5.696,000

Dự án nhóm c

1
Dự án Lặp hồ sơ  dịa chinh và cấp Giấy chúng nhận quyền sir 
dụng dal lừ rừng phòng hộ it xung yếu sang rúng sán xuất trên 
dịa hàn tinh Cao Bằng

2480/ỌĐ- 
UBND ngáy 

9/12/2020
14.500.000 14.500.000 7.000.000 7.000,000 14.500.000 14.500,000 7.000.000 1.804,000 5.696.000 5.696.000

Danh mục (lự án khơi cõng mới năm 2022 22.000,000 22.000,000 0.000 0.000 22.000,000 22.000.000 0,000 15.000,000 7.000,000 7.000,000

2 Điều chinh ho sơ dịa chính các xà, huyện sau sáp nhập
2012/QD-

UBND
27/10/2021

22.000.000 22.000.000 0,000 0.000 22.000.000 22.000.000 15.000,000 7.000.000 7.000,000

B2.3 Ho tri von cho các huyện, thành pho; Xây dựng nông thôn 
mới; các dự án dầu lir (7(1%) 12.599.127,000 534.750,000 431.614,739 78.000,000 6.610.127,000 2.472.385,261 82.000,000 2.248.141,261 1.040.585,000 177.744,000

1
Phân hồ các huyện, thành phố (ngân sách huyộn hường 
3070. Thành phố hưởng 10% trên lồng thu cùa Iniyộn/1 hành 
phổ)

0,000 0,000 69.100,000 35.500.000
Tỷ lộ %  dược hướng của tùng huyện, TP 
sS theo số thực té thu tiòn sứ dụng dấl năm 
2022

11 Tinh 1 ) 0  trí 12.599.127,000 534.750,000 431.614,739 78.000,000 6.610.127,000 2.472.385,261 82.000,000 2.248.141,261 971.485,001 142.244,000

ll.l H ỗ trợ  xi inăng làm dtròng G T N T 41.500,000 5.250,000 0,000 0,000 18.500,000 18.500,000 4.000,000 9.250,000 12.250,00( 5.250,000

1 U BND Huyện Hòa An 1 1.500.000 2.500.000 5.500,000 5.500.000 1.000,000 2.000,000 5.500.000 2.500.000

H ồ trợ xi măng cho các xã về díclt NTM

2 UI3ND huyện Hà Quãng 6.500,000 500,000 2.500,000 2.500.000 1.000.000 1.000,000 1.500.000 500.000

3 U B N D  huyện Nguycn Binh 6.500.000 500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 500.000

4 U B N D  huyện Q uàng Hòa 7.500.000 500,000 3.500,000 3.500.000 1.000.001 2.000.000 1.500.001 500.001
trong năm 2022

5 U B N D  huyện T rùng Khánh 7.500.000 1.000.000 3.500.000 3.500.000 1.000,000 1.500.001 2.000.00( 1.000.000

6 U B N D  Thành phố Cao Bằng 2.000.000 250.000 1.000.000 1.000.000 750.000 250.001 250.000

11.2 Xây dựng nông thôn mói 11.627,000 7.500,000 6.000,00(1 6.000,000 11.627,001 7.500,IKK 6.000,001 0,00(1 5.627,001 1.500,000

1 T rù n g  Khánh 11.627,000 7.500,000 6.000,000 6.000,000 11.627,001 7.500,001 6.000,00( o.ooc 5.627,001 1.500,om

1.1 Xã Thong N ậm 3.027,000 2.500,000 2 . 0 0 0 , 0 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 0 3.027,000 2.500,000 2 . 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 1.027,000 500,000

(!) Danh mục dự án clmyền tiếp hoàn thành năm 2022 3.027,000 2.500.000 2.000.000 2.000,000 3.027.000 2.500.000 2.000.000 0,000 1.027,000 500.000

Dự án nhõm c
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1

TMĐT

Tồng số (tất cà 
các nguồn vốn)

Trong dó

Tồng số (tất cả 
các nguồn von)

Trong dó: vốn 
cân dối NSĐP

Da gian năm 
2021

Còn lại vốn 
NSDI’ bố trí các 

năm
2023-2025

Trong dó:

Tồng số (tất cá 
các nguồn vốn)

Trong dó: vốn 
cân dối NSDP

Vốn cân dối 
NSĐP

Tồng số (tất cá 
các nguon vồn) Vốn cAn dối 

NSĐI’

/ 6 7 8 9 10 // 12 13 14 (=12-13-16) 15 16 19

1 Nhú văn hóa trung lâm xã Phong Nặm. huyện Trùng Khánh, 
tinh Cao Bằng

878/QĐ- 
UBND 

28/5/2021
3.027,000 2.500.000 2.000.000 2.000,000 3.027,000 2.500.000 2.000.000 0.000 1.027.000 500.000

1.2 AVÍ Quang Trung 3.300,000 2.500.000 2.000,000 2.000,000 3.300,000 2.500.000 2.000,000 0,000 1.300,000 500,000

( ! ) Danli mục dự án chuyên tie/) hoàn thành năm 2022 3.300.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 3.300.000 2.500.000 2.000.000 0.000 1.300.000 500.000

Dự án nhõm c

1 Nhà văn hóa trung tâm xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, 
tinh Cao Bằng

XX2/QD- 
UBND 

28/5/2021
3.300.000 2.500,000 2.000,000 2.000.000 3.300.000 2.500,000 2.000.000 0,000 1.300,000 500.000

1.3 X ã  Dànt Thủy 5.300,000 2.500.000 2.000,000 2.000,000 5.300,000 2.500,000 2.000,000 0,000 3.300,000 500.000

(!) Danh mục d ự  án clniyén tiếp hoàn thành năm  2022 5.300,000 2.500,000 2.000.000 2.000.000 5.300,000 2.500.000 2.000.000 0.000 3.300.000 500.000

Dự tín nhõm c

1 Nhá vãn hóa trung tâm xã Dỉmi Thủy, huyện Trùng Khánh, 
tinh Cao Bằng

XX3/QD-
UBND

28/5/2021
5.300.000 2.500.000 2.000,000 2.000,000 5.300.000 2.500.000 2.000.000 0.000 3.300,000 500,000

11.3 Thực hiện các <lự án thiu tư 12.546.000,000 522.000,000 425.614,739 72.000,000 6.580.000,000 2.446.385,261 72.000,000 2.238.891,261 953.608.000 135.494,000

(I) Các hoạt (lộng kinh tế 12.546.000,000 522.000,000 425.614,739 72.000,000 6.580.000,000 2.446.385,261 72.000,000 2.238.891,261 953.608,000 135.494,00(1

( I I ) Giao tliâng 12.546.000.000 522.000,000 425.614,739 72.000,000 6.580.000,000 2.446.385,261 72.000,000 2.238.891,261 953.608,000 135.494,000

(!) Danh mục dự án chuyên tiếp hoàn thành .tail năm 2022 12.546.000.000 522.000.000 425.614.739 72.000.000 6.580.000.000 2.446.385.261 72.000.000 2.238.891.261 953.608.000 135.494.000

Dự án nhóm /1

1
Dầu tu xây (lựng tuyến cao tốc Đồng Đãng (tinh Lạng Sơn)- 
Trà Lĩnh (linh Cao Bang) theo hình thức dối lác công tu

1212/QD-
TTg.

10/8/2020
12.546.000.000 522.000.000 425.614.739 72.000.000 6.580.000.000 2.446.385.261 72.000.000 2.238.891.261 953.608.000 135.494.000

c: Dầu tư  tir nguồn thu  \ti sứ kicn thiết 88.190.407 61.450,000 22.50(1.0011 15.000.000 78.602.215 54.552.215 15.000,000 24.551,000 26.301.000 15.000,000

1 Giáo dục, (lào tạo và giáo (lục nghè nghiệp 62.900,000 38.850,000 15.500,000 8.000.000 62.900,000 38.850,000 8.000,000 20.451,000 21.700.000 10.399,000

(!) Danh mục dự án chuyên tiếp, hoàn thành sau năm 2022 47.900.000 23.850.000 15.500.000 8.000.000 47.900.000 23.850.000 8.000,000 6.051.000 21.100.000 9.799.000

D ụ till nhóm c

1 Trường Tiểu học và trung học cơ sờ  Quốc Dân, xa Phúc Sen, 
luiyộn Quáng Hòa, tinh Cao Bằng

2680/QD-
UBND.

25/12/2020
6.600.000 3.500.000 2.200.000 1.200.000 6.600.000 3.500.000 1.200.000 1.300,000 2.500.001 1.000.000

2 Trường mầm non Binh Long, xă Hồng Việt, huyện Hòa An, 
tinh Cao Bang

2681/QD-
UBND,

25/12/2020
10.000,000 5.550,000 3.500.000 2.000,000 10.000.000 5.550.000 2.000.000 1.550.000 2.500.000 2.000,000

3
Nâng cấp. cái tạo Trường Tiểu học và trung học cơ sở Binh 
Long, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tinh Cao Bằng

2682/QD-
UBND.

25/12/2020
11.500,000 7.300.000 3.500.000 2.000.000 11.500.000 7.300,000 2.000.000 3.201.000 4.000.000 2.099.001

4
Trường Mầm non Dức Xuân, xã Dức Xuân, huyện Thạch An. 
tinh Cao Bang

2683/QD-
UBND,

25/12/2020
8.900,000 3.500.000 3.200.000 1.200.000 8.900.000 3.500.000 1.200.000 0,00(1 4.300.000 2.300.000

5 Trường Tiều học và trung học cơ sứ Dức Xuân, xã Dức Xuân, 
huyện Thach An. tinh Cao Bang

2684/QĐ-
UBND.

25/12/2020
10.900,000 4.000.000 3.100,000 1.600.000 10.900.000 4.000.000 1.600.001 o.ooc 7.800.001 2.400.000
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TMĐT

! số  (lất cả 
ffc nguồn vốn)

Trong đó: vốn 
cân đổi NSDI’

Da hố tr í  vốn (lán hết năm  2021

Tông số (tất cá 
các nguồn vốn)

Trong dó

Vốn cân đối 
NSĐP

Kc hoạch tru n g  h ạn  giai dnạn 
2021-2025

Tổng số (lất cá 
các nguồn vốn)

Trong đó: vén 
cân dối NSĐP

12

KỂ hoạch NSDP d ã  giao và dự 
kicn gian

Đã giao năm 
2021

Còn lại vốn 
NSĐP bố tri các 

nflm
2023-2025

N  (=12-13-16)

Kc hoạch năm  2022 
vốn C D  NSDP

rống số (Int cả 
các nguồn vốn)

Prong đó:

Vốn cân dõi 
NSĐP

19

(2) Danh mục dự án clmân bị đầu lie năm 2022 15.000.000 15.000.000 0.000 0.000 15.000.000 15.000,000 0.000 N . -100.000 600.000 600.000

D ự án nhóm c

Truông liêu học Quý Quân, xa Quý Quân, huyện Hà Quãng, 
tinh Cao Hằng

2218/QD- 
UBND, ngày 

22/11/2021
5.000.000 5.000.000 0.000 0.000 5.000.000 5.000.000 4.800.000 200.000 200.000

r ruling tiểu học và THCS Cô Mười, xã Quang Hán. huyện 
Prùng Khánh, tinh Cao Hang

2145/QD-
UBND

12/11/2021
5.000.000 5.000.000 0.000 0.000 5.000.000 5.000.000 4.800.000 200.000 200 .000

Trường tiểu học Dân Chú, xã Dân Chú. luiyộn Hỏa An. tinh 
Cao Bằng

1785/QD-
UBND

30/9/2021
5.000.000 5.000.000 0.000 0.000 5.000.000 5.000.000 4.800.000 200.000 200.000

Y le, dân so và gia dinh: 15.001),0(10 15.000,000 7.000,000 7.000,000 15.000,000 15.000.000 7.000,000 4.100,000 3.900,000 3.900,000

( ! ) Danh mục dự án lioàn thành năm 2022 15.000.000 15.000.000 7.000.000 7.000.000 15.000.000 15.000.000 7.000.000 ■I. 100.000 3.900.000 3.900,000

Dự án nhám c

Trạm y lố xa Quý Quân, huyện I la Quáng, (inh Cao Bằng
2673/QD-
UBND,

25/12/2020
5.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 5.000,000 2.500.000 1.300,000 1.200.000 1.200,000

Trạm y tế xã The Dục, huyện Nguycn Bình, tinh Cao Bang
2674/QD-
UBND,

25/12/2020
5.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 1.300.000 1.200.000 1.200.000

I rani y  le xã Chi ’Hiáo. huyện Quáng I lòa. tinh Cao Bâng
2675/QD-
UBND.

25/12/2020
5.000.000 5.000,000 2 .000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 2 .000,000 I 500.000 1.500.000 1.500.000

10.290,407 7.600,000 0,000 0,000 702,215 702,215 701,000 701,000

Nhà văn hỏa xã Quáng Hung, huyện Quáng Uyên, tinh Cao 
Bang (Nay IÌ1 huyện Quáng I lòa)

2086/QD- 
UBND. ngày 

30/10/2019
3.000.000 2 .000.000 200.000 200.000 200.000 200,000

Sân vận dộng xà Ngọc Côn. huyện Trùng Khánh, tinh Cao 
Bang

3 199/QD- 
UBND. ngày 
28/10/2019

2 .200.000 2 .000.000 202.499 202,499 202.000 202.000

Nhà vãn hóa và sân vận dộng xa Huy Giáp, huyện Báo Lạc, 
(inh Cao Bang

2097/QD-
UBND.ngày

28/10/2019
2.630.000 1.600.000 200.000 200.000 2 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0

Nhá vãn hóa xã Thị Hoa. huyện Hạ Lang, tinh Cao Bằng
1832/QD-

UBND.ngáy
30/10/2019

2.460.407 2 .000.000 99.716 99.716 99.000

y / t
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KÉ HOẠCII NĂM 2022 NGUÒN NGÂN SÁCH I)IA PHƯƠNG VÀ CÁC NGUỒN VÓN HỢP PHÁP KHÁC
• /  n ^ ' ( Kè m theo N ghị quyết s ổ  87/NQ-HD ND ngày 10 tháng 12 năm 2021 cửa H ội đồng nhàn d ân tinh C ao Bằng) ịiý ịỵk\*£ x Đơn vị: Triệu đồng

I j ĩ !  M ^ ' y t f r f i n h d è
V -  - X  VI-------------

Dã bố t r í  vun den  hết K ll  năm Kề hoạch d ầu  tư  tru n g  hạn  giai Kế hoạch nRuõn NSDP và các nguồn vón hỢp
Ke linạch 2022

T 5 V *

s ố  '

____
2021 đoạn 2021-2025 pháp khảc dã p,i n vá dự kiên giao

o j r Trong dó: vén  tù  nguổn thu hợp pháp

TT Danh mục dự án dinh Iigừy/y
^TÍỆ lg s iV jJa t 'ia ^

2a Ong dó: vốn từ  
^ nguồn thu hợp 

pháp

Tồng số (tắt cả 
các nguồn von)

Trong dó: vốn 
tù  nguồn thu 

hợp pháp

Tồng số (tất cả 
các nguồn vốn)

Trong dó: nguồn
KẾ hoạch năm 

2021
Tông số (tất cá 
các nguồn vốn)

Trong đó: Ghi chú

tháng, n ă m '' 
han hãnh

NSĐP và các 
nguồn vốn hợp 

pháp khác

phái bố tri các năm 
2023-2025 Tông số

Thu hồi 
các 

khoán  
vốn ứng 

trước

Tlianh 
toán n ợ  
XD CB  
(nếu cỏ)

1 2 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

T Ó N G  CỘ NG 7.197.664,000 2.475.981,463 824.177,945 125.495,587 7.472.600,794 2.491.132,463 86.495,587 2.130.131,669 1.362.100,000 395.000,000 - - -

A
Nguồn vốn lăn g  llni ngân siicli dịa 
plurong (han gồm tăng  thu  (ừ  nguồn 
thu SŨ (lụng đát)

5.618.650,000 1.289.485,463 656.177,945 20.000,001) 5.903.586,794 1.285.485,463 45.000,000 1.095.084,669 1.151.100.000 200.000,000 - -

AI
l ăng  von diều lệ cho Qiiỹ p h á t triền  
đ á t (10% ) 41.160,000 20.000,000

A 2

Bo tr i  cho l )ự  án thục hiện nhiệm  vụ 
do dạc, dăn g  ký dát dai, cấp giâv 
chúng  nhận xâv dụn g  CSD I, d á t dai 
chinh lý h ồ  SO' d ịa ch ính (6% )

24.696,000 12.000,000

A3
Bo tr i  von cho các huyện, th àn h  pho; 
Xây (lụng nông thôn mói; các dụ ' án 
dàn  tư  (70%)

5.618.650,000 1.289.485,463 656.177,945 20.000,000 5.903.586,794 1.285.485,463 45.000,000 1.095.084,669 1.085.244,000 168.000,000 - - 168.000

Trong dó;

A3.I

l’hân hò các Imyộn. thành pho (theo 
tý lệ %  ngân sách  huyện/T hành pho 
lulling trên  tông tlm  cùa 
h u y ệ n /rh à n h  phố)

62.500,000 48.000,000 10.000,000 10.000,000 62.500,000 48.000,000 10.000,000 27.000,000 69.100,000 33.600,000
Tỷ lệ % đươc hường của lừng 
huyên. TP sẽ Ihco so thực le 
Ihu lien sừ dung dnt năm 2022

A3.2
Tinh  ho tr í  (Ilỗ  trọ ' xi m ăng làm 
(lường G T N T ; Xây dụng nông thôn 
m ói; các d ự  án  dầu  tư)

5.556.150,000 1.241.485,463 646.177,945 10.000,000 5.841.086,794 1.237.485,463 35.000,000 1.068.084,669 1.016.144,000 134.400,000 - -

Trong đỏ:

1 Xây dụn g  nong thôn mói 62.500,000 48.000,000 10.000,000 10.000,000 62.500,000 48.000,000 10.000,000 27.000,000 16.250,000 11.000,000

( ỉ) Hô trợ  x i  lining Inin ihrìmg G T N T 62.500,000 48.000,000 10.000,000 10.000,000 62.500,000 48.000,000 10.000,000 27.000,000 16.250,000 11.000,000

1 UBND huyện Bão Lạc 5.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000,000 3.000,000 1.000.000 1.000.000

2 UBND huyện Báo Lâm 5.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000 3.000,000 1.000,000 1.000,000

3 UBND huyện Hạ Lang 5.000.000 5.000,000 1.000,000 1.000,000 5.000,000 5.000,000 1.000.000 3.000,000 1.000.000 1.000.000

4 UBND huyện 1 là Quáng 6.500.000 5.000.000 1.000,000 1.000,000 6.500,000 5.000.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000

5 UBND huyện Hòa An 11.500.000 7.000.000 1.000.000 1.000.000 11.500.000 7.000,000 1.000.000 3.000,000 5.500,000 3.000,000

6 UBND huyện Nguyên Binh 6.500,000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 6.500.000 5.000.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000
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IT Danh mục dự án

f  ***. Q 6 y ^ < f i n t Dã hố tr í  Vốn đến  hết KH  năm 
2021

Ke hoạch ilầu  tir  tru n g  hạn  giai 
đ oạn  2021-2025

Kê hoạch nguồn NSOP và các nguôn vổn hỢp 
pháp khác đã glno và dự kiên giao Ke linạcli 2022

Ghi chú

Ị  o / Ị

sf ô
d in A ilg a^
thanfemSW . 

han IWJHT ,

t o V 2 \ \ l

K  ị

• 1 ne JJC Í / Ạ l  
. các hgùồn.vốiĩ)

■
s. *

‘ Troitg tit:  vốn tử 
.- r© lồurthu hợp 

/ / p h á p

Tổng số  (tất cá 
các nguồn vốn)

Trong dó: vốn 
từ  nguồn thu 

hợp pháp

Tồng số (tất cà 
các nguồn vồn)

Trong đó: nguồn 
NSĐP và các 

nguồn vốn hợp 
pháp khác

KẾ hoạch năm 
2021

Còn lại vốn NSDP 
phái bố tri các  năm 

2023-2025

Tông số (tât cả 
các nguồn vốn)

Trong dó: vốn từ  nguồn thu họp pháp

Tổng số

Trong đó:
Tint hỏi 

các 
klioàn 

von ứng

Thanh 
toán nợ  
XD CB  
(nếu có)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7 UBND huyện Quãng Hòa 7.500.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 7.500.000 5.000.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000

X 1IBND huyện Thạch An 6.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000 5.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000

9 UBND huyện Trũng Khánh 7.500.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 7.500.000 5.000.000 1.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

10 UBND Thành phố Cao Bằng 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 - 250.000

II T h ụ c  hiện các dụ :ĨI1 (lần (II' 5.493.650,000 1.193.485,463 636.177,945 - 5.778.586,794 1.189.485,463 25.000,000 1.041.084,669 999.894,000 123.400,000 - -

I I .1 An 11111 h v à  trậ t tự , an loàn xã hội 150.000,000 100.000,001) - 150.000,000 100.000,000 - 98.000,000 5.000,000 2.000,000 - -

0 ) Danh m ục iỉự án clinân bị đàu  lư 150.000,001) 100.000,000 150.000,000 100.000.000 - 98.000,000 5.000,000 2.000,000 -

D ự  tin nhóm 13 -

1 Trung lăm chi huy Công an tinh Cao 
Bằng

8402/QĐ- 
BCA-IIOI 
IX/10/2021

150.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 - 98.000.000 5.000.000 2.000.000

Dự án nhôm c -

2 Nhà văn hóa lổ 12. phường Hợp Giang, 
thành phô Cao Băng, tinh C ao Bang

2169/QD-
UBND,

ngày
15/11/2021

1.650,000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 0.000 1.650.000 1.650.000

3
Mua sắm  Irang thiết bị Đoàn Nghộ thuật 
tinh C ao Bằng 9.000.000 9.000.000 5.000.000 5.000.000 4.500.000 500.000 500.000

11.4 C ác linạt dộng kinh le 5.333.000,000 1.082.835,463 636.177,945 - 5.621.936,794 1.082.835,463 25.000,000 938.584,669 992.744,000 119.250,000 - -

(1)
Nông nghiệp, lâm  nghiệp, dicm 
nghiệp, tlniy lọi và tluiy sán 130.000,000 36.936,794 80.063,206 - 61.936,794 36.936,794 25.000,000 - 11.936,000 11.936,000 - -

(!)
Ctic tlụ  tin d ự  kiên hoàn Ihành nôm
21)22 ' 130.000,000 36.936,794 80.063,206 - 61.936,794 36.936,794 25.000,000 11.936,000 11.936,000 - -

D ự  án  nhóm 1) .

1

Dập dàng nước VÌ1  kè chong sạt lở hừ. 
bảo vộ dàn cu  hò phái Sông Bằng, 
phường Hợp Giang - phường Tân 
Giang, thành phô Cao Băng

2396/QĐ-
UBND:

26/12/2019
130.000.000 36.936.794 80.063.206 61.936,794 36.936.794 25.000.000 11.936.000 11.936.000

Dự án thuộc dũi lượng 
thực hiện tiết kiệm  1 0 % 
tông mức (lâu tư

(2) Giao lining 5.200.000,000 1.042.898,669 556.114,739 - 5.557.000,000 1.042.898,669 - 935.784,669 980.608,000 107.114,000 -

(!)
Các d ự  án  chuyển tiếp lioàn thành snu  
n ă m  2022

5.000.000,000 1.015.890,669 556.114,739 - 5.500.000,000 1.015.898,669 - 935.784,669 953.608,000 80.114,000 - -

D ự tin nhóm A -

1

Đầu lư  xây dựng tuyến cao tốc Đồng 
Dăng (tinh Lụng Son)- Trà Lĩnh (tinh 
Cao Bằng) theo hình thức dối tác cõng 
tư

I2I2 /Q D - 
TT g ngày 
10/8/2020 

của TTgCP

5.000.000.000 1.015.898,669 556.114.739 - 5.500.000.000 1.015.898.669 - 935.784.669 953.608.000 80.114.000

(2)
Các the tin chuyên tiếp hoàn thành  
n ă m  2022 200.000,000 27.000,000 - - 57.000,000 27.000,000 - - 27.000,000 27.000,000 - -
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/ V  Đ T

l)ã  hơ t r i  vơn den  hct K II năm  
2021

Kc hoạch d ầu  tir  tru n g  h ạn  giai 
đoạn  2021-2025

K ẽ  h o ạ c h  n g u ồ n  N SĐP và các n g u ồ n  v ố n  hỢp 

ph á p  k h á c đ ã g ia o  và  d ự  k iế n  giao Kc hoạch 2022

Ghi chú

f *
jSsudwet

(hiiHgT-nâiiV^ T ^ á ^ t t ọ C ^ i / /
Trong dó: vốn từ 

nguồn thu hợp 
pháp

Tông sô (tất cá 
các nguồn vốn)

Trong đó: vón 
tìr nguồn thu 

hợp pháp

rồng số (tất cả 
các nguồn vốn)

Trong dó: nguồn 
NSD1’ vả các 

nguồn vốn hợp 
pháp khác

Kc hoạch năm 
2021

Cùn lại vốn NSĐ1’ 
phái bố tri các năm 

2023-2025

Trong dó: vốn từ  nguồn thu hợp pháp

Tông sồ  (tẳt cá 
các nguồn vốn)

Tông số

Trong đỏ:
Thu hồi 

các  
khoán 

vốn ứng 
trước

Thanh 
toán nơ  
XD CB  
(nếu có)

1 2 6 ^ 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19
0 (f  án  nlióm B

Cái lạo. nâng cap dường linh 213 ( I I 
Trúng Khánh - cửa khâu pỏ  Peo. xã 
Ncọc Côn), huyện Trũng Khánh

2362/QĐ-
UBND:

25/12/2019
200.000.000 27.000.000 - 57.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000

(4) Công nghệ thũng tin 3.000,000 3.000,000 - - 3.000,000 3.000,000 - 2.800,000 200,000 200,000 - -

(!) Danh mục d ụ  án chuẩn bị dầu lư 3.000,000 3.000,000 - - 3.000,000 3.000,000 - 2.300,000 200,000 200,000 - -
D ự  (in nhõm c

1
Xây dựng hệ Ihống các dicrn can truycn 
lùnh trực tuycn phiên tòa

2195/QD-
UBND.

ngày
19/11/2021

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.800,000 200.000 200.000

11
Nguồn thu d uọc  tù' sắp xốp lại, xú' lý 
trụ  sò' làm việc các c ơ  quan tinh

1.479.014,000 1.086.496.000 168.000,000 105.495,587 1.469.014,000 1.105.647,000 41.495,587 1.035.047,000 211.000,000 195.000,000 - - -

I V te, d ân  so và gia dinh: 8.000,000 8.000,000 4.000,000 4.000,000 8.000,000 8.000,000 4.000,000 - 4.000,000 4.000,000 - -

(!)
Các (lự  (in (lự kiến hoàn thành n ă m  
2022 3.000,000 3.000,000 4.000,000 4.000,000 3.000,000 3.000,000 4.000,000 - 4.000,000 4.000,000 - -

a l )ự  (in n hóm  c -

1
Xây dựng mới nhả xét nghiệm của trung 
tâm kiểm soát bệnh tật tinh C ao Bằng

2663/QĐ-
UBND

25/12/2020
8.000.000 8.000,000 4.000,000 4.000,000 8.000.000 8.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000,000

II Văn hún thông tin: 376.000,000 37.496,000 110.000,000 47.495,587 366.000,000 57.600,000 37.495,587 - 30.104,413 20.104,413 - -
/ / . / Văn hổn 376.000,000 37.496,000 110.000,000 47.495,587 366.000,000 57.600,000 37.495,587 - 30.104,413 20.104,413 - -

(!)
Cóc (lự 1in chuyên liếp lioàn Ihùnli sau  
năm  2022

376.000,000 37.496,000 110.000,000 47.495,537 366.000,000 57.600,000 37.495,537 - 30.104,413 20.104.413 - -

a D ự  án  nhóm lì .

1 Báo tàng tinh Cao Bang

1926/QD-
UBND

ngày
13/10/2019; 

1590/QD- 
UBND; 

06/9/2021

376.000.000 37.496.000 110.000.000 47,495.587 366.000.000 57.600.000 37.495.587 - 30.104.413 20.104.413

III
lln ạ t  dộng cùa các cơ  qu an  q u á n  lý 
nhà nuớ c , tn chúc chinh t r ị  và các tú 
cliírc chinh tr ị  - xã hội

1.095.014,000 1.041.000,000 54.000,000 54.000,000 1.095.014,000 1.040.047,000 - 1.035.047,000 11.000,000 5.000,000 - -

(!) Danh m ụ c  d ự  (in chuân hị (lân lir 1.095.014,000 1.041.000,000 54.000,000 54.000,000 1.095.014,000 1.040.047,000 - 1.035.047,000 n . 000,000 5.000,000 - -

D ự  án  nhóm li

1
Tru sờ  lảm việc các sớ. han. ngành của 

tinh Cao Bằng

2219/QĐ-
UI3ND,

ngày
22/11/2021

720.000.000 720.000,000 720.000,000 720.000.000 - 718.000.000 5.000.000 2.000.000
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t)ã  bố tr i  vốn đến  hết KI I năm  
2021

K ế hoạch d ầu  tir  tru n g  hạn  giai 
đo ạn  2021-2025

K ẽ  h o ạ c h  n g u ồ n  N SO P và c á c n g u ồ n  v ố n  hỢp 

ph á p  k h á c đ ã g iao và  H ự  k iế n  giao
K c hoạch 2022

Ghi chú
. So qtiyct T 
\ l i n h  híiậýr: 
'lltgnfc năm '. 
iQiaiTtrùnli

II

\ W ?  i

Tồng số (lắt cá 
các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 
từ  nguồn thu 

hợp pháp

Tống số (tất cả 
các nguồn von)

Trong dó: nguồn 
NSĐI’ và các 

nguồn vốn hợp 
pháp khác

Kc hoạch năm 
2021

Còn lại vốn NSDP 
phái bố trí các năm 

2023-2025

Tồng số (tất cà 
các nguồn vốn)

T rong dó: vốn từ  nguồn thu hợp pháp

Ỉ Ỉ Ẽ B p  ,  o j f
- J o n g  sp '(tat c y  

ngỵoừ \M )

Trong đó: vốn từ  
nguồn thu hợp 

pháp Tỏng số

Trong đó:
Thu hổi 

các 
khoản 

vốn ứng

Thanh 
loán  nợ  
XD C/Ì 
(nếu có)

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 Trụ sứ  làm việc HĐND - UBND - Doãn 
DBQIT linh C ao Bằng

206 6 /0  D- 
UBND 

04/11/2021
350.000.000 300.000.000 54.000.000 54.000,000 350.000.000 300.000.000 298.000.000 5.000.000 2.000.000

Dự án nhóm c

3
Trụ sở  lảm việc Dàng úy - IIDND - 
UBND phường Đc Thâm, thảnh phố 
Cao Bang

2199/QD-
UBND

19/11/2021
14.467.000 10,500.000 14.467,000 10.500.000 10.000.000 500,000 500.000

'1
Trụ sờ  làm việc Dáng úy - HĐND - 
UBND xã Ilim g Đạo, thành phố Cao 
Bằng

2 0II/Q D -
IJBND

27/10/2021
10.547.000 10.500.000 10.547,000 9.547.000 9.047.000 500.000 500.000

IV C h u a  ph ân  hô chi tiết 165.895,587 165.895,587
Cho các DA d ự  kiến 
KCM  2022 khi dù diều 
kiện giao vốn
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K IẺ N  K Ẻ  H O Ạ C H  D Â U  T ư  T Ừ  N G U Ỏ N  n ộ i  C H I  NSDI* V À  V Ó N  N Ư Ớ C  N G O À I V A Y  L Ạ I T Ù 'C H ÍN H  P l l ủ  N Ă M  2022

(Kèm theo Nghi qnyểl so  87/NO-I1DND ngày 10 lining 12 năm 2021 cửa Hội đằng nliđn dân linh Cao Bằng)iỆ (ị/

T T

V I ©

V

Ị

Danh I1IỊIC d ự  án

' :ỹ ' ị ? ’ ' - '  V*;. t  7  Q uyết d ịnh  dầu  tir Năm 2021
Kc hoạch (làu tư  trung  hạn  giai 

(loạn 2021-2025
Kc hoạch năm  2022

G lii chú

• -  -
( ơ . v . ,

.......:
ị  .  ™ ĐT Kc hoạch

•

s ố  quyết định
1 ồng số  (lất cá 
các nguồn vốn)

Trong dỏ

Vốn (lối úng Vốn nước ngoài (theo 1 liệp (lịnh)

Tồng sổ
Vồn ntrức 

ngoài vay lại 
từ Chinh phú

Tổng số
Vun nước ngoài 
vay lại lừ Chinh 

phú
Tổng số

Vồn nước 
ngoài vay lại 
từ  Chính phúTổng số 1 tong (ló: vốn 

NSTW

Quy dồi ra tiền Viột

Tồng số
Trong dó:

Đưa vào cân dối 
NSTW Vny lại

1 2 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

TỎNG S Ỏ  (A+lt) 2.368.161,756 623.819,745 243.008,000 1.727.260,411 1.514.979,956 212.280,455 723.423,234 61.419,000 1.446.966,700 154.936,000 587.594,000 64.465,000

Trung (ló:

- v ó n  mrcVc ngoài vay lại tir Chinh phũ 
ngunn ln)i chi ngân sách (lịa phương 54.300,000

- Vồn mnVc ngoài vay lại tir Chinh phũ 
nguồn vay bố sung lừ  Irã nợ gốc 10.165,000

rồng trá I1Ợ gốc trong n5m 2022 
theo các hợp (lồng vay lại của 
UBND tinh và Bộ TC là 10.165 tỷ 
dồng, trong dó: tinh trá (nguồn CD 
NSDP) 6.965.599 triệu dòng, các 
don vị chù dự án trá 3.199.401 
triệu dồng. Sau khi trà nợ gốc thì 
linh dưực vay them lá 10.165 triệu 
dồng

A CHƯA PHÂN I tó 3.001,000

It PIIÂN B Ỏ  C ll l  T IẺT 2.368.161,756 623.819,745 243.008,000 1.727.260,411 1.514.979,956 212.280,455 723.423,234 61.419,000 1.446.966,700 154.936,000 587.594,000 61.464,000

(1) llán  vị' mũi Irirìrng 85.122,756 15.000,745 - 70.122,011 63.109.000 7.013,011 50.518.000 4.652,000 75.132,700 6.552,000 49.967,000 4.435,000

(1.1) T àingnycn 8.1.122,756 15.000,745 - 70.122,011 63.109,000 7.013,011 50.518,000 4.652,000 75.132,700 6.552,000 49.967,000 4.435,000

ID
Các d ự  (in (hr kiến hoàn thành nòm  
2022 85.122,756 15.000,745 - 70.122,011 63.109,000 7.013,011 50.518,000 4.652,000 75.132,700 6.552,000 49.967,000 4.435,000

Dự (in nhõm II

1
lung cuông ipiùn lý dắt (lai vá co sô (hì 
liệu dnt (lai

1236/QĐ-
BTNMT.

30/5/2016:
2082/QD-
UBND.

28/10/2016;
816/QD-
UBND

85.122.756 15.000.745 - 70.122.011 63.109.000 7.013.011 50.518.000 4.652.000 75.132.700 6.552.000 49.967.000 4.435.000

(II) Các hoại (lộng kinh lc 2.283.039,000 608.819.000 243.008.000 1.657.138,400 1.451.870,956 205.267,444 672.905,234 56.767,000 1.371.834,000 148.384,000 537.627,000 57.029,000

(II .1)
Nông nglriịp, lâm nghiệp, dicm nghiệp, 

tluiy lụi và hái sán
812.454,000 336.454.000 82.797,000 476.000,000 387.677,000 88.323,000 192.448,234 19.916,000 432.833,000 68.224,000 180.525,000 23.225,000

(!)
Các d ự  (in chuyên Hep hoàn Ihành san  
niini 2022 812.454,000 356.454,000 82.797,000 476.000,000 387.677,000 88.323,000 192.448,234 19.916,000 432.833,000 68.224,000 180.525,000 23.225,000

Dự (in nhóm II



m

T I Danh mục ilự án

J y  s P / e f f i g r ?  Q uyết ilịnh dầu tir Năm 2021
KỂ hoạch dầu tir trung  hạn  giai 

đoạn  2021-2025
Kế hoạch năm  2022

Ghi chúÉSo qu\vl Sin

. .
• >  \ \  TMDT

M  - A ________________________
Kế hoạch

\

c
•ì;

W s r f f m
'  rõng só (tậọcá 
,xãe-ngmin yon)

^ 7  qS

Id n n g từ .Ị Ị

l ong số
Vốn nước 

ngoài vay lại 
từ Chinh phú

Tổng số
Vốn nước ngoài 
vay lại từ  Chính 

phủ
Tông số

Vốn nước 
ngoài vay lại 
từ Chính phú

Y  1 f™\ - p ốn đối ứng v ố n  nước ngoài (theo Hiệp định)

, ỉ ^ t o n g  số I rong dó: vốn 
NSTW

Quy dổi ra tiền Việt

Tống số
Trong dó:

Đưa vàn cân dối 
NSTW Vay lại

1 2 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Mỏ Irợ kinh doanh cho nòng hộ (CSSP) 
(inh Cao Bang

1736/QĐ-
UBND

23/9/2016;
698/QĐ-
UBND

19/5/2017

812.454 336.454 82.797 476.000 387.677 88.323 192.448.23 19.916.000 432.833.000 68.224.000 180.525.000 23.225.000

(11.2) Gian thông 1.239.193,000 25I.S45.000 160.211,000 9S7.350.000 s s s . 615.000 98.735,000 446.222,000 34.222,000 853.688,000 72.487,000 306.180,000 28.916,000

(1)
Các the lín d ự  kiến hoàn thành năm  
2022 259.330,000 29.330,000 - 230.000,000 207.000.000 23.000,000 8.889,000 889,000 29.474,000 5.718,000 26.591,000 5.371,000

Dự án nhóm lì

2
Xây dựng cầu dân sinh vả quàn lý lái sân 
dường dịa phương (1.RAMI’). Ilụp phần 
1: Khôi phục, cãi lạo dường dịa phương

2529/QĐ-Tlg
ngày

21/12/2015: 
622/ỌĐ- 

BGTVT ngày 
02/3/2016

259.330.000 29.330.000 - 230.000.000 207.000.000 23.000.000 8.889.000 889.000 29.474.000 5.718.000 26.591.000 5.371.000

(2)
Các d ự  án chuyên tiếp hoàn thành snu 
năm  2022 979.H65,000 222.515,000 160.211,000 757.350.000 681.615,000 75.735,000 437.333,000 33.333,000 824.214,000 66.769,000 279.589,000 23.545,000

Dự ãn nhóm lì

1

1 lạ (ang cơ bán phát triển toàn diện các 
linh Dông Bấc: llà  Giang. Cao Bằng. Bác 
Kạn. Lạng Sơn - Tiểu dụ án Tinh Cao 
Bàng

1338/QD- 
UBND 

24/8/2017
979.865.000 222.515.000 160.211.000 757.350.000 681.615.000 75.735.000 437.333,000 33.333 824.214.000 66.769.000 279.589.000 23.545.000

( IU ) C ấp ninVc. thoát mrớc 231.390,000 20.520,000 - 193.7SS.400 175.578,956 18.209,444 34.235,000 2.629,000 85.313,000 7.673.000 50.922.000 4.888,000

(!)
Cóc d ự  tin d ự  kiền hoàn Ihònli năm  
2022 231.390,000 20.520,000 - I93.7SS.400 I75.57S.956 18.209,444 34.235,000 2.629,000 85.313,000 7.673,000 50.922,000 4.888,000

Dự tin nhỏm B

1 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và 
nước sạch nông thôn dựa trẽn két quá

HTQT 
04/9/2015: 

3102/QD-BNN- 
IITQT

231.390.000 20.520.000 0.000 193.788.400 175.578.956 18.209.444 34.235.000 2.629.000 85.313.000 7.673.000 50.922.000 1.888.000

Jfc



Biểu số 5

Tinh Cao Iiung

KÉ HOẠCIĨ DẢU T ư  VÓN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỚN TRONG NƯỚC ĐÀU T ư  TIIEO NGÀNH, LĨNH VựC) NĂM 2022

(Kèm theo N g liị quyết so 87/NO-HDND ngày 10 lliáng 12 năm 2021 cùa H ộ i đồng nhân dân tinh Cao B â n g ^ ỵ

Đơn vị: Triện đồng

TT Danh nuic dự án

Q uyết đ ịn h  dầu  tu' Dã bố t r í  vốn đến hết K H  năm 
2021

K II dầu tu- tru n g  hạn giai doạn 2021- 
2025

Kế hoạch NSTW d ỉ eiao vi dự kifn (lao Kế hoạch năm  2022 vốn NST3V

Ghi chúSố quyct dinh 
ngày, tháng, 

năm ban hành

TM ĐT

Tổng số  (tất cả 
các nguồn vốn)

Trong dó: NSTW
Tổng số (tất cả 
các nguồn vốn) Trong dó. NSTW

Tồng số (tắt cả 
các nguồn vốn)

Trong dó: vốn 
NSTW

Đã giao năm 
2021

Còn lai vốn 
NSTW bố tri các 

năm
2023-2025

Tồng số (tất cá 
các nguồn vồn)

Trong đó: NSTW

Tồng số

Trong đỏ:

Thu hòi 
các  

khoán 
von img  

tnrởc

Thanh
toán
nợ

XDCB
(n iu
có)

1 2 6 7 8 9 10 I I 12 13 12 (-12-13-16) 15 16 17 18 19

T Ổ N G  SỎ 6.822.105,626 4.703.825,948 2.331.985,320 1J99.175.933 5.351.249,586 3.651.793,000 584.612,933 1.854.604,067 1.625.294,413 1.212.576,000 - -

I Q uốc phòng 125.000,000 125.000,000 23.500,000 23.500,000 125.000,000 125.000,000 23.500,000 61.500,000 40.000,000 40.000,000 - -

(!)
C ác d ự  án chuyển tiếp 
hoàn thành sau năm 2022

125.000,000 125.000,000 23.500,000 23.500,000 125.000,000 125.000,000 23.500,000 61.500,000 40.000,000 40.000,000 -

D ự ân nhỏm B -

\

Rà phá bom mìn, vât nổ 
phục vu phát triển KT-XH 
trên địa bản tinh Cao Bẳng 
giai đoan 2021-2025

2469/QĐ-
UBND

09/12/2020
45.000,000 45.000,000 20.000,000 20.000,000 45.000,000 45.000,000

»

20.000,000 10.000,000 15.000,000 15.000,000

2

Dường giao thõng dồn 
Biên phòng Cốc Pàng 
(155) ra các Mốc từ  520 
den 534

2468/QĐ-
UBND

09/12/2020
80.000,000 80.000,000 3.500,000 3 500,000 80.000.000 80 000,000 3.500,000 51.500,000 25.000,000 25.000.000

II
G iío  dục, dào  tạo v à  giáo 
due nghe nghicp

72.000,000 72.000,000 1.500,000 1.500,000 72.000,000 72.000,000 1.500,000 45.500,000 25.000,000 25.000,000 -

0 )
C ác d ự  án chuyên tiếp 
hoàn thành sau năm 2022

72.000,000 72.000,000 1.500,000 1.500,000 72.000,000 72.000.000 1.500,000 45.500,000 25.000,000 25.000,000 -

D ự  ân  nhỏm R -

1
Trường phổ thông dãn tóc 
nội trú tinh Cao Bằng - 
giai doan II

880/QĐ-
UBND,

28/5/2021
72.000,000 72.000,000 1.500,000 1.500,000 72.000,000 72.000,000 1.500,000 45.500,000 25.000,000 25.000,000

III Y  te, d ân  sổ v à  gia d inh: 180.000,000 120.000,000 500,000 500,000 180.000,000 120.000,000 500,000 104.500,000 15.000,000 15.000,000 - -

(1)
Danh mục d ự  àn khởi 
công m ới nám 2022

ISO.000.000 120.000,000 300.000 300,000 !80.000.000 120.000.000 300,000 102.300.000 15.000.000 15.000.000 - -

D ự  án nhóm R -

1
Xây dựng mới Bệnh viện 
y học cổ truyền tinh Cao 
Bẳng

900/QĐ-
UBND;

31/5/2021
180.000,000 120.000,000 500,000 500,000 180.000,000 120.000,000 500,000 104.500,000 15.000,000 15.000,000

IV Viin hóa thông tin 406.185,586 133.057,000 100.000,000 62.504,413 396.185,586 133.057,000 62.504,413 58.552,587 34.604,413 12.000,000 - -

IV .l Văn hóa 406.185,586 133.057,000 100.000,000 62.504,413 396.185,586 133.057,000 62.504,413 58.552,587 34.604,413 12.000,000 - -

(!)
C ác d ự  án chuyền tiép 
hoàn thành sau năm 2022

376.000.000 107.200.000 100.000.000 62.302.213 366.000.000 107.200,000 62.504,413 32.893.387 30.102,213 10.000.000

D ự  án  nhóm B -
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TT Danh muc dự án

Q uyết định  dầu  tu' Dã bố tr í  vốn  den hết K H  năm 
2021

K H  đẩu tu' trung  hạn giai đoạn 2021- 
2025

K ế  ho ạch N S T W  đ .ì g iao  và  d ự  klố n giao K ế hoạch nãm  2022 vón NSTW

Ghi chúSố quyết định 
ngáy, tháng, 

năm ban hành

T M Đ T

Tồng sổ (tầt cà 
các nguồn von)

Trong dó: NSTW Tống số (tắt cả 
các nguồn vốn)

Trong dó: NSTW Tổng số (tắt cả 
các nguồn vốn)

Trong dó: vồn 
NSTW

Đã giao nãm 
2021

Còn lai vốn 
NSTW  bố tri các 

năm
2023-2025

Tổng số (tầt cả 
các nguồn vốn)

Trong dó: NSTW

Tồng sổ

Trong đõ:

Thu hòi 
các 

khoán 
vốn úng 

tnrớc

Thanh
toán
nợ

XDCB
(nctt
có)

1 2 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 (=12-13-16) 15 16 17 18 19

1 Báo tàng tinh C ao Bẳng
UBND, ngày 
13/10/2019; 

__LS9Q/0D-

376.000,000 107.400,000 100 000,000 62.504,413 366.000,000 107.400,000 62.504,413
V

34.895,587 30.104,413 10.000,000

(2)
Danh m ục d ự  án  c lw an bị 
dim lư

30.185,586 25.657.000 - 30 185,586 25.657,000 23.657,000 4.500.000 2.000,000 -

D ự  an nhỏm c -

1
Tu bồ, nâng cấp khu lưu 
niệm dồng chi Hoàng 
Đinh Giong

1239/QĐ- 
UBND, 

15/7/2021
30.185,586 25.657,000 30.185,586 25.657,000 - 23.657,000 4.500,000 2.000,000

V C ác hoạt dộng k inh  tề 6.218.920,040 4.253.768,948 2.206.485320 1.311.171,520 4.578.064,000 3.201.736,000 496.608,520 1.584.551,480 1.510.690,000 1.120.576,000 - -

v . l
Nông ngh iệp , lâm 
ng liiịp , diêm nghiệp, 
thủy  lọi và th ủ y  sàn

1.534.079,000 737.791,000 608.610,582 254.557,000 868.849,000 497.734,000 167.994,000 88.740,000 391.525,000 241.000,000 - -

(!)
Các d ự  á n  d ự  k icn  hoàn  
thành năm  2022 592.49.1,000 544.994,000 249.994,000 195.000,000 334.994,000 334.994,000 134.994,000 30.000,000 170.000,000 /  70.000,000 -

D ự  Ún nh õ m  li -

1

Dự án kc chống sat lõ bờ, 
ồn dịnh dãn cư  bờ trái 
sông Bằng, thành phố Cao 
Băng

UBND,
28/5/2020,

562/QĐ-
UBND,

111.000,000 100.000,000 75.000,000 75.000,000 50.000,000 50 000,000 25.000,000 - 25.000,000 25 000,000

2
Kc chòng sat lò bò, ôn 
định dân cư  bó  phái Sông 
Hiến, thành phố Cao Bằng

S60/QĐ-
UBND,

28/5/2020
100.000,000 100.000,000 35.000,000 35.000,000 65.000,000 65.000,000 20.000,000 - 45.000,000 45.000,000

3
Kè chống sat lờ  ồn dinh 
dãn cu  Cao Binh, xã Hung 
Đao, thảnh phố Cao Băng

859/QĐ-
UBND,

28/5/2020
200.000,000 180.000,000 85 000,000 85 000,000 135.000,000 135.000,000 40.000,000 30 000,000 65.000,000 65.000,000

4

Dư án ổn dinh dân cư biên 
giới xóm Lũng M ằn và 
cụm dân cư  Lũng pịa, xã 
Đức Hanh, huyện Bão 
Lãm, tinh Cao Bằng

1727/QĐ-
UBND,

22/9/2016
61.499,000 45.000,000 30.000,000 30000,000

•»
15.000,000 15.000.000 15.000,000

5

Kè bờ trái Sõng Hiến, 
thảnh phổ Cao Bẳng, tinh 
Cao Bằng (KmO+OO- 
KM2+00)

Số 1367/QD- 
UBND, ngáy 

29/8/2017
119.994,000 119.994.000 54.994,000 54.994,000 54.994,000 34.994,000 - 20.000,000 20 000,000

(2)
Các d ự  Ún ch u yên  tiếp 
hoàn thành suit n ú m  2022

941.586,000 192.797,000 358.616,582 59.557,000 533.855,000 162. 740,000 33.000,000 58.740,000 221.525.000 71.000,000 -

D ụ  tin n hõm  II -
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TT Danh mục d ư  án

Q u y ế t đ ịnh  dầu  tu' Đã bé t r i  vắn đến hét KTI năm 
2021

K H  đầu tư  tru n g  hạn  giai doạn 2021- 
2025

K ẽ  ho ạch N S T W  d ã g ia o  v i  d ự  k iế n  giao Kế hoạch năm  2022 vón NSTW

Ghi chú
Số quyết định 
ngày, tháng, 

năm ban hành

T M D T

Tổng số (tẳt cà 
các nguồn vốn) Trong dó; NSTW Tổng số (tắt cả 

các nguồn vốn)
Trong đó: NSTW Tổng số (tất cà 

các nguồn von)
Trong dó: vốn 

NSTW
Đẵ giao năm 

2021

Còn lai vốn 
NSTW  bó tri các 

năm
2023-2025

Tổng số (tát cả 
các nguồn von)

Trong dó: NSTW

Tồng số

Trong đó:

Thu hỏi 
các 

khoán 
vốn img 

inrởc

Ị
l

^
-

p

/ 2 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 (-12-13-16) 15 16 17 18 19

1
Hỗ trơ  kinh doanh cho 
nông hô (CSSP) tinh Cao 
Bẳng

1736/QĐ- 
UBND 

23/9/2016; 
698/QĐ- 
UBND

812 454,000 82.797,000 339.116,582 40.057,000 432.855,000 61.740,000

9

19.000,000 17.740,000 180.525,000 25.000,000

2
Dự án nâng cao năng lưc 
phòng cháy chữa cháy 
rừng tinh Cao Băng

1976/QĐ- 
UBND, ngày 

30/10/2015
69.132,000 50.000,000 19.000,000 19.000,000 41.000,000 41.000,000 10.000,000 - 31.000,000 31.000.000

Du ản chuyền 
tiếp den nay 
dã qủa thời 
gian bố tri 
vốn theo quy 
dịnh. Bố tri 
dù vốn trong 
năm 2022 
theo thứ tư  ưu 
ticn phân bả 
vốn

3 Bảo vệ phát triền rùng 
giai đoan 2021-2025

2473/QĐ-
UBND,

09/12/2020
60.000,000 60.000,000 500,000 500,000 60.000,000 60.000,000 4.000,000 41.000,000 10.000,000 15.000,000

V.2 Công nghiệp 180.000,000 180.000,000 5.000,000 5.000,000 180.000,000 180.000,000 5.000,000 140.000,000 35.000,000 35.000,000 - -

(!)
C ác d ự  án clmyén nép  
hoàn thành san năm 2022

180.000,000 180.000,000 5.000,000 5.000.000 180.000,000 180.000,000 5.000,000 140.000.000 35.000,000 35.000,000 ■ -

D ự  ủn  nhúm lì -

1
D ư án cắp diên cho cốc 
xóm chua có điên trên dịa 
bán tinh C ao Bằng

S54/QD-
UBND,

26/5/2021
180.000,000 180 000,000 5.000,000 5.000,000 180.000,000 180.000,000 5.000,000 140.000,000 35.000.000 35.000,000

V.3 Giao thông 4.244.841,040 3.075.977,948 1.592.374,738 1.051.114,520 3.269.215,000 2.264.002,000 322.614,520 1.136.320,480 1.044.656,000 805.067,000 - -

P)
C ác d ự  án d ự  kiến hoàn 
thành năm 2022

/ .  d70.098.000 1.470.098,000 843.932,520 843.932,520 750.000.000 750.000.000 132.932.520 0.480 617.067.000 617.067.000 -

D ự  tin n hõm  II -

1

Dư án: Đường tinh 208, từ  
thi trấn Đông Khê (huyện 
Thach An) -  xã Cách Linh, 
Triệu À u (liuycn Phục 
Hòa) -  xã An Lạc, thi trán 
Thanh Nhật, xã Đức 
Quang (huyên Ha Lang) - 
xã Chi Viễn (huyện Trùng 
Khánh), tinh Cao Bằng

1133/QĐ- 
UBND ngây 

27/7/2017
1.470 098,000 1.470 098,000 843.932,520 843.932.520 750.000,000 750.000,000

9

132.932,520 0,480 617,067,000 617.067,000

Du án 
chuyển tiếp 
dốn nay dã 
qúa thời gian 
bố tri vốn 
theo quy dinh. 
Đố tri đù vón 
trong năm 
2 0 2 2  theo thú 
tư ưu ticn 
phán bồ vốn

(3)
C ác d ự  án chuyên nép  
hoàn thành sau năm 2022

2.174.743,040 1.225.088.828 748.442.2IS 207.IS2.000 1.919.215.000 1.113.210.000 IS9.6S2.000 750.52S.000 412.589.000 173.000,000 -

D ự  án nhỏm lì -
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TT Danh T11UC flu án

Q uyết định  dầu  tu- Dã bố tr i  vốn đến hết K ll nãni 
2021

K ll dầu  tu- tru n g  hạn giai đoạn 2021- 
2025

K í  ho ạch N S T W  đ . ĩ RỈao v i  d ự  kiến giao K c hoạch năm  2022 vốn NSTW

Ghi chú
Số quyết định 
ngày, tháng, 

năm ban hành

T M D T

Tồng sổ (tát cả 
các nguồn vốn) Trong đó: NSTW Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn) Trong dỏ: NSTW Tồng sổ (tất cả 
các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 
NSTW

*
Đã giao năm 

2021

Còn lai vốn 
NSTW  bổ tri các 

năm
2023-2025

Tồng sả  (tắt cả 
céc nguồn vốn)

Trong dó: NSTW

Tổng số

Trong dó:

Thu hỏi 
các  

khoản 
vốn úng  

Inrớc

Thanh
loàn
nợ

XDCB
(néu
có)

1 2 6 7 8 9 10 / / 12 13 11 (” 12-13-16) 15 16 17 18 19

1

Ha tang cơ bàn phát triền 
toàn diên các tinh Đỏng 
Bắc: Hà Giang, Cao Bang, 
Bắc Kạn, Lang Sơn - Tiều 
dư án Tinh Cao BẰng

1338/QĐ- 
UBND 

24/8/2017
979 865,040 160.210,828 597.942,218 91.682,000 824 215,000 148.210,000 79.682,000 28.528,000 279.589,000 40.000,000

2

Dự án Nâng câp, cãi tao 
dường N à Põng - Dức 
llan h  (Cầu qua sông 
Gâm ), huycn Bào Lâm, 
tinh Cao Bắng

2672/QĐ- 
UBND ngày 
25/12/2020

334.878,000 334.878,000 105.000,000 105.000,000 235.000,000 235.000,000 95.000,000 115.000,000 25.000,000 25.000,000

3
Cải tao, nâng câp dường 
tinh 205

2466/QĐ- 
UBND ngày 
09/12/2020

180.000,000 180.000,000 500,000 500,000 180.000,000 180 000.000 5 000,000 155.000,000 20.000.000 20.000.000

4

c ẳ u  Bàn Đc (Sông Gãm) 
và dường kct nối Quốc lộ 
34 - xã Quàng Lãm, xã 
Thach Lãm, huyên Bảo 
Lãm

892/QĐ-
U B N D ngày

30/5/2021
80 000,000 80.000,000 5.000,000 5.000,000 80.000,000 80.000.000 5.000,000 62.000,000 13.000,000 13.000,000

5
Cầu và dường nổi Quốc 
Lộ 34 vói xã Nam Quang, 
Nam Cao, huycn Bão Lãm

1201/QĐ- 
UBND ngày 

09/7/2021
130.000,000 110.000,000 5.000,000 5.000,000 130.000,000 110.000,000 5.000,000 85 000,000 20.000,000 20.000,000

6

Cãi tao, nâng câp dường 
từ  thị trấn Xuân Hòa - thị 
trán Thông Nông, huyện 
Hả Quảng, tinh Cao Bằng

89I/Q Đ- 
UBND ngày 

30/5/2021
350.000,000 280 000,000 25.000,000 350.000,000 280.000,000

*
245.000,000 35.000,000 35.000,000

7

Cài tao, nâng cáp dường 
G T Chú Trinh (TPCB)- 
Hồng Nam (huyện Hòa 
An)

895/QĐ- 
UBND ngáy 

30/5/2021
120.000,000 80 000,000 10.000.000 120.000,000 80.000,000 60.000,000 20 000,000 20.000,000

w
Danh m ục d ự  all chuan bị
dầu lư

600.000,000 380.791, n o - - 600.000.000 -W0.792.000 - 385.792.000 15.000,000 15.000,000 - -

D ự  ủn  nhóm B -

1
Dường tránh thi trấn Nước 
Hai, huyên Hòa An, tinh 
Cao Bẳna

1234/QĐ- 
UBND ngày 

15/7/2021
200.000.000 80.791,120 200.000,000 100 792,000 95.792,000 5.000,000 5.000,000

2
Đường tránh thi tran 
Quáng Uycn, huyên 
Quáng Hòa

1235/QĐ- 
UBND ngáy 

15/7/2021
200.000,000 150 000,000 200.000,000 150.000,000 145.000,000 5.000,000 5.000,000

3
Đường tránh thi trần Xuân 
Hòa, huyện Hà Q uáng

1236/QĐ- 
UBND ngày 

15/7/2021
200.000,000 150 000,000 200.000,000 150.000,000 145.000,000 5.000,000 5000,000

V.4 Khu cóng nghiệp và khu 
kinh te

100.000,000 100.000,000 - - 100.000,000 100.000,000 • 95.491,000 4.509,000 4.509,000 - -

(!)
Danh m ục d ự  ớn chiiàn hị 
dầu nr

100.000,000 100.000,000 - 100.000,000 100.000.000 - 95.491,000 1.509,000 1.509,000 - ■

D ự  im  nhõm B
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TT Danh muc dư án

Q uyết dịnti đầu  tư Bã bố tr i  vấn đcn hết KH  năni 
2021

KH dầu tư  tru n g  hạn  giai doạn 2021- 
2025

Kế hoạch NSTW dã ciao vì dự kiín clan Kể hoạch năm  2022 vốn NSTW

Ghi chúSố quyểt đinh 
ngáy, tháng, 

năm ban hành

T M D T

Tồng số (tắt cả 
các nguồn vốn) Trong dó: NSTW Tõnu số (tầt cả 

các nuuổn vốn) Trong đó: NSTW Tồng số (tẳt cà 
các nguồn vốn)

Trong dó: vốn 
NSTW

Đã giao năm 
2021

Còn lai vốn 
NSTW  bố tri các 

năm
2023-2025

Tồng số (tẳt cà 
các nguồn vốn)

Trong dò: NSTW

Tồng số

Trang đó:

Thu hối 
các  

khoán 
von img  

tnrởc

Thanh
toàn
nợ

XDCB
(nêu

/ 2 6 7 8 9 10 / / 12 13 N  (-12-13-16) 15 16 17 18 19

1

Hạ lầng cùa khầu Trà 
Lĩnh (khu lái định cư vả 
hệ thống đường giao 
thông)

1240/QĐ-
UBND

15/7/2021
100.000,000 100.000,000 100.000,000 100.000,000 - 95.491,000 4.509,000 4.509.000

V.5 C âp  nưóc, thoát nuóc 110.000,000 110.000,000 - - 110.000,000 110.000,000 500,000 84.500,000 25.000,000 25.000,000 ■ -

(!)
Cúc d ự  án  chuyên nép  
hoàn tliành sau  năm 2022

110.000,000 110.000,000 - - 110.000.000 / / 0.000.000 500,000 8-1.500.000 25.000,000 25.000.000 ■ ■

D ự  án  nhỏm B -

1
Cắp nước sinh hoạt một 

sô xã vùng cao tinh Cao 
Bắng

873/QĐ-
UBND,

2S/5/2021
110.000,000 110.000,000 110.000,000 110 000,000 500,000 84.500,000 25.000,000 25000,000

V.6 Công nghệ thông tin 50.000,000 50.000,000 500,000 500,000 50.000,000 50.000,000 500,000 39.500,000 10.000,000 10.000,000 - -

(!)
Các d ự  án  chuyên tiếp 
hoàn thành sau  năm 2022 50.000,000 50.000.000 500.000 500.000 50.000.000 50.000.000 500.000 39.500.000 10.000,000 10.000,000 -

D ự  án  nhõm li * -

1

Chuyền dồi, chuần hóa, 
tao lâp co  sờ dữ liêu các 
cơ  quan nhà nuỏc ưẻn dịa 
bán tinh Cao Băng giai 
doan 2021-2025

1238/ỌĐ-
UBND

15/7/2021
50.000,000 50.000.000 500,000 500,000 50.000.000 50.000,000 500,000 39.500.000 10.000,000 10.000,000
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- W Biểu số 6

f l E r ẹ ^  ỉ™ V  K Ế H O Ạ C II ĐÀU T ư  VÓN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NẤM 2022 
‘ ̂  ~ \u T ư  CÁC DỤ ÁN TRỌNG ĐIỀM, LIÊN KÉT VÙNG

V/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 cùa Hội đồng nhăn dân tinh Cao Bằngịị/ự

T T D a n h  m ụ c  d ự  á n

X ) t?

Đ ã bố  t r í  v ố n  đ ế n  h ế t  K H  2021 K e h o ạ c h  n ă m  t r u n g  h ạ n  5 n ă m  g ia i  đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5 K é  h o ạ c h  n ă m  2022

GIŨ chú
S ổ  q u y ế t đ ịn h ; 

n g à y , th án g , n ăm  
b an  hàn h T ổ n g  s ố  ( tấ t c ả  c ác  

n g u ồ n  v ố n )
T ro n g  đ ó: N S T W T ổ n g  số

T ro n g  đó: 
N S T W

T ổ n g  số  (tấ t cà  
c ác  n g u ồ n  vố n )

%

T ro n g  d ó : v ố n  N S T W

T ổ n g  s ố  ( tấ t  c ả  
c á c  n g u ồ n  vốn)

T ro n g  dỏ: v ố n  N S T W

T ổ n g  số

T ro n g  đ ỏ:

T ổ n g  số

Trong  đ ô:

T h u  h ồi 
c á c  

kh o à n  
vố n  ứ n g  

trư ớ c  
N S T IV

T h a n h
to á n

n ợ
X D C B

T hu h ồ i  
cá c  

klioàn  
vốn ứng  

trư ớc  
N S T W

Thanh
to á n
n ợ

X D C B

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dụ- á n  t r ọ n g  đ ic m , có  t ín h  c h á t  lan  
tỏ a

1 2 .5 4 6 .0 0 0 ,0 0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 5 5 6 .1 1 4 ,7 3 9 4 3 0 .5 0 0 ,0 0 0 4 .9 4 6 .3 8 5 ,2 6 1 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 - - 9 5 3 .6 0 8 ,0 0 0 5 3 8 .000 ,000 - -

I C .ic  h o ạ t  đ ộ n g  k in h  tc 1 2 .5 4 6 .0 0 0 ,0 0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 5 5 6 .1 1 4 ,7 3 9 4 3 0 .5 0 0 ,0 0 0 4 .946 .385 ,261 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 - - 9 5 3 .6 0 8 ,0 0 0 538 .00(^000 - -

1.1 G ia o  th ô n g 1 2 .5 4 6 .0 0 0 ,0 0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 5 5 6 .1 1 4 ,7 3 9 4 3 0 .5 0 0 ,0 0 0 4 .9 4 6 .3 8 5 ,2 6 1 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 - - 9 5 3 .6 0 8 ,0 0 0 5 3 8 .000 ,000 - -

(1)
Các d ự  á n  c h u y ê n  t iế p  h o à n  th à n h  
s a u  n ă m  2 0 2 2  -

a D ự  á n  n h ó m  A

1

Đ ầ u  tư  x ây  d u n g  tu y ến  cao  tốc 
Đ ồ n g  Đ ă n g  ( tin h  L ạn g  S ơ n )-  T rà  
L ĩn h  ( tin h  C a o  B ằ n g ) th eo  h ìn h  
th ứ c  đ ố i  tác  c ô n g  tư

1212 /Q Đ -T T g  
ng ày  10 /8 /2020 
c ủ a  T T g C P

12 .546 .0 0 0 ,0 0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 5 5 6 .1 1 4 ,7 3 9 4 3 0 .5 0 0 ,0 0 0 4 .946 .385 ,261 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 9 5 3 .6 0 8 ,0 0 0 5 3 8 .000 ,000

i
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Biỉu sá 7

D ự  K IẾ N  K Ế  H O Ạ C H  DÀU T ư  V Ỏ N  NGÂN SÁ C H  T R U N G  Ư Ơ NG (V Ó N  N Ư Ớ C  N G O À I) NĂ M  2022
(Kèm theo Nghi quyết số 87/NQ-IIDND ngày It) llìáng 12 năm 2021 cùa Hôi đồng nhãn dân tinh Cao Bằng) [ỆỊ^y

Tinh Cao Băng

Dơn vị: Triệu đông

TT

Quyết djnh dầu lư
Kc hoạch dâu tư  trung hạn giai doạn 2021-2025 Kc hoạch năm 2022

Ghi chúDanh mục dự án

TMĐT

Số quyết đinh, 
ngày tháng 

năm ban hàng
Tồng số (lất cá các 

nguồn vốn)

Trong đó: Trong dỏ: Trong dó:

vổn dồi ứng vón nước ngoài (theo Hiệp định)

Tồng số

vốn đổi ứng nguồn NSTW

Vốn nước ngoái 
(vốn NSTVV)

Tung số

Vỏn đỏi img nguôn
NSTW

Vốn nước ngoái 
(vốn NSTW)Tổng số Trong dó: vốn 

NSTW

Quy dổi ra liền Việt

Tồng số

Trong 
đó: Ihư 
hổi cảc 
khoán 

vốn ứng 
trước

Tổng số

Trong 
dó: thu 
hỏi các 
khoán 

vốn ứng 
trước

Trong dó:

Tống số Đưa vào cân dồi 
NSTVV Vay lại

1 2 6 7 8 9 10 II 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ì

TỎNG SỎ 2.368.161,756 623.819,745 243.008,000 1.727.260,411 1.514.979,956 212.280,455 1.446.909,700 209.950,000 - 1.052.179,000 587.594,000 65.000,000 - 442.693,000 If
A

VÓN NƯỚC NGOÀI KIIÔNG 
GIẢI NGÂN THEO c o  CHÉ 
TÀI CIIÌNII TRONG NƯỚC

2.368.161,756 623.819,745 243.008,000 1.727.260,411 1.514.979,956 212.280,455 1.446.909,700 209.950,000 - 1.052.179,000 587.594,000 65.000,000 - 442.693,000

S T

I Lĩnh vực Bào vệ môi trường 85.122,756 15.000,745 - 70.122,011 63.109,000 7.013,011 75.133,700 58.970,000 49.967,000 - 39.922,000

1.1 Tài nguyên 85.122,756 15.000,745 - 70.122,011 63.109,000 7.013,011 75.133,700 - - 58.970,000 49.967,000 - 39.922,000

(!)
Các dự án d ự  kiên hoàn thành 
năm 2022 85.122,756 15.000,745 70.122,011 63.109,000 7.013,011 75.133,700 - - 58.970,000 49.967,000 - 39.922,000

Dự án nhỏm B

1 Tăng cuờng qmin lý dắt dai và 
cơ sở dữ liệu dal dai

1236/QĐ-
BTNMT,

30/5/2016;
2082/QĐ-
IJBND.

85.122.756 15.000,745 70.122,011 63.109.000 7.013.011 75.133,700 58.970,000 49.967,000 39.922,000

II Các hoại dộng kinh lc 2.283.039,000 608.819,000 243.008,000 1.657.138,400 1.451.870,956 205.267,444 1.371.776,000 209.950,000 - 993.209,000 537.627,000 65.000.000 - 402.771.000

II.I
l.ĩnli vực Nông nghiệp, lâm 
nghiệp, dicni nghiệp, Ihùy lợi 
và hãi sàn

812.454,000 336.454,000 82.797,000 476.000,000 387.677,000 88.323,000 432.833,000 61.740.000 - 299.405,000 180.525,000 25.000,000 - 132.300,000

(!)
Các dự án chuyển tiếp hoàn 
thành sau mint 2022 812.454,000 336.454,000 82.797,000 476.000,000 387.677,000 88.323,000 432.833,000 61.740,000 299.405,000 180.525,000 25.000,000 - 132.300,000

Dự án nhóm B

1 1 lỗ Iru kinh doanh cho nông hộ 
(CSSP) tĩnh Cao Bang

1736/QĐ-
UBND

23/9/2016;
698/QĐ-
UBND

19/5/2017

812.454 336.454 82.797 476.000 387.677 88.323 432.833,00 * 61.740.000 299.405,000 180.525.000 25.000.00 132300.000

11.2 Lĩnh vực Giao thông 1.239.195,000 251.845,000 160.211,000 987.350,000 888.615,000 98.735,000 853.630,000 148.210,000 - 616.164,000 306.180,000 40.000,000 224.437,000

(!)
Các dự án dự kiến hoàn thành
năm 2 0 2 2

259.330,000 29.330,000 - 230.000,000 207.000,000 23.000,000 29.416,000 - • 15.068,000 26.591,000 ■ - 12.532,000

Dự án nhôm ỉì

1

Xây dung cầu dân sinh và quán 
lý tải sán dường (lịa phương 
(LRAMP), llơp phần 1: Khôi 
phục, cái lạo dường dĩa phương

2529/QĐ-TTg
ngáy

21/12/2015;
622/QĐ- 

BGTVT ngáy 
02/3/2016

259.330,000 29.330.000 ■ 230.000.000 207 000,000 23.000,000 29.416,000 15.068,000 26 591,000 12.532.000

(2)
Các dự ân chuyên tiếp hoàn 
thành sau năm  2022

979.865,000 222.515,000 160.211,000 757.350,000 681.615,000 75.735,000 824.214,000 148.210,000 - 601.096,000 279.589,000 40.000,000 - 211.905,000

Dự án nhỏm B



T T D a n h  m ụ c  clự án

Q u y c t  d ịn h  d ầ u  tư
K e h o ạ c h  d ầ u  tư  t r u n g  h ạ n  g ia i  d o ạ n  2 0 2 1-2025 K Í  h o ạ c h  n ã m  2022

G hi ch úS ố  q u y ế t d inh , 
n g ày  tháng  

n a m  b an  hàng

T M D T

T ồng  số  ( tấ t c ã  các  
n guồn  vốn)

T rong  dó:

T ồ n g  số

T rong  dó:

T ố n g  số

T rong  dỏ:

v ó n  d ố i ứ n g  v ố n  n ư ớ c  ng o ả i (th eo  H iệp  d inh) v ố n  đ ổ i ú n g  nguồn  N ST W

V ố n  n ư ớ c  ngoài 
(v ố n  N S T W )

V ò n  dôi ứ n g  nguõn 
N ST W

Vốn n ư ớ c  ngoái 
(vốn  N ST W )

T ồ n g  số
T ro n g  d ó ; vốn  

N S T W

Q u y  d ổ i r a  tiền  V iệt

T ồng  số

T rong  
d ỏ : thu 
hối các  
khoăn 

vốn  úng  
trước

T ồ n g  số

T ro n g  
d ỏ : thu 
h ồ i các  
khoăn  

vốn  ứng  
trư ớ c  •

T ổ n g  sổ

T ro n g  dó:

Đ ưa váo  cân  đối 
N S T W

V ay  lại

1 2 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 ______  25

i

H ạ  lằ n g  c ơ  bân  p há t triển  toàn 
d iên  c á c  tin h  D ô n g  Băc: H à  
G iang . C a o  n ằ n g , B ác K ạn. 
L ang  S o n  -  T iểu  d ự  án  T in h  C ao  
B ằng

1 3 3 8 /Q D - 
U B N D  

24 /8 /2 0 1 7
97 9 .8 6 5 ,0 0 0 22 2 .5 1 5 ,0 0 0 160.211 ,000 7 5 7 .350 .000 6 8 1 .615 .000 75 .735 ,000 824 214 ,0 0 0 148.210 ,000 6 0 1 .096 ,000 2 7 9 .589 ,000 40 .0 0 0 ,0 0 0 211 905 ,000

11.3 l . ĩn l i  Vực c a p  mnVc, th o á t  n itớ c 23 1 .3 9 0 ,0 0 0 20 .5 2 0 ,0 0 0 - 1 9 3 .703 ,400 175 .570 ,956 10 .209 ,444 05 .3 1 3 ,0 0 0 - - 77.640 ,0 0 0 5 0 .9 2 2 ,0 0 0 - - 46 .034 ,000

( ! )
C á c  ( tự  á n  ( tụ  k iê n  h n à n  th à n h  
n ă m  2022

2 3 1 .3 9 0 ,0 0 0 20 .5 2 0 ,0 0 0 1 9 3 .700 ,400 1 75 .570 ,956 10 .209 ,444 05 .313 ,000 • - 77 .640 ,000 5 0 .9 2 2 ,0 0 0 - - 46 .034 ,000

D ự  tin  nh ó m  D

1
C h ư ơ n g  tr in h  m ỡ  rộ n g  quy  mô 
vệ s in h  và n ư ở c  sach  n ô n g  thôn  
d ự a  trôn  k é t q u à

B N N -1IT Q T
0 4 /9 /2015 ;
3 102 /Q Đ

B N N -H T Q T

231 .3 9 0 .0 0 0 20 .520 .000 0 .0 0 0 193.788 ,400 175.578 ,956 18 209 ,444 85 .313 .000 77 .640 ,000 50 .922 ,000 46 .034 ,000

____________________ í


